[bookmark: _Toc212366418]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
PHẦN I. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH
1.1  [bookmark: _Toc212366419]CƠ SỞ LẬP DỰ ÁN
Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí Tư vấn khảo sát xây dựng; Lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT); Giám sát công tác khảo sát và thẩm tra BCNCKT, dự án “Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 và  đường dây 500kV - 220kV đấu nối” dựa trên các cơ sở  pháp lý sau:
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng; 
· Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
· Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020;
· Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;
· Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016 của Bộ Công Thương: Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2030 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”.
· Quyết định số 789/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);
1.2  [bookmark: _Toc212366420]MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN
Việc đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 và  đường dây 500kV - 220kV đấu nối là hết sức cần thiết và nhằm các mục đích như sau:
· Đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các khu đô thị, các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và các phụ tải trong khu vực.
· Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.
· Giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, EVNNPT.
1.3  [bookmark: _Toc212366421]ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ QUY MÔ DỰ ÁN 
· Tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng và hướng tuyến đường dây:
· Về sự cần thiết đầu tư xây dựng:
· [bookmark: _Toc221692523][bookmark: _Toc221692644][bookmark: _Toc223256238][bookmark: _Toc224523225][bookmark: _Toc313878491]Đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh của khu vực, đảm bảo độ tin cậy an toàn cung cấp điện cho khu vực.	
· Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
· Về quy hoạch của địa phương:
· Vị trí đặt trạm phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Bắc Ninh;
· Vị trí đặt trạm phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
· Đảm bảo mỹ quan cho khu vực đặt trạm cũng như những khu vực có hệ thống đường dây 500kV, 220kV, 110kV đi qua phục vụ đấu nối trạm vào lưới điện.
· Về điều kiện tự nhiên: 
· Địa hình khu vực đặt trạm phải thoáng đãng, để có thể thiết kế trạm vuông vắn đảm bảo mỹ quan và khối lượng san lấp mặt bằng là ít nhất. 
· Địa chất khu vực đặt trạm phải ổn định và vững chắc để tránh các tác hại có thể xảy ra với công trình trong quá trình vận hành cũng như giảm những chi phí cho việc gia cố và tăng cường kết cấu làm tăng tổng mức đầu tư công trình.
· Thủy văn khu vực phải thuận lợi cho việc cấp nước cũng như mực nước ngập úng thấp để giảm thiểu chi phí cho việc đắp nền trạm.
· Về điều kiện kỹ thuật: 
· Vị trí trạm được chọn phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống điện quốc gia, gần các trung tâm phụ tải khu vực và thuận lợi cho việc phát triển lưới điện sau này;
· Hạn chế tổn thất công suất trên các đường dây truyền tải 500kV, 220kV, 110kV;
· Các đường dây ra vào trạm phải có hướng tuyến thuận lợi và không phải đền bù giải phóng nhiều nhà dân và quan trọng là đấu nối thuận lợi cho các đường dây 500kV, 220kV, 110kV;
· Vị trí trạm được chọn phải có địa hình đủ thoáng, rộng để có thể phát triển tiếp sân phân phối 500kV, 220kV, 110kV;
· Vị trí trạm được chọn sao cho hướng xuất tuyến của các đường dây 500kV, 220kV, 110kV trong tương lai phù hợp qui hoạch địa phương, tránh đi qua các khu dân cư, khu quân sự.
· Trạm phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các khu dân cư cũng như các công trình khác để đảm bảo vấn đề môi trường trong khu vực.
· Về thi công, vận hành, giao thông, thông tin liên lạc:
· Vị trí trạm phải được đặt gần đường giao thông, nguồn điện, nguồn nước của địa phương để thuận tiện cho công tác thi công cũng như vận chuyển thiết bị nặng, cấp điện, cấp nước cho thi công.
· Vị trí trạm được chọn sao cho có thể tận dụng được các cơ sở hạ tầng của địa phương và thuận tiện cho việc quản lý, vận hành trạm cũng như kết nối thông tin liên lạc sau này.
· Về kinh tế, môi trường: Vị trí trạm được chọn phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, hợp lý về mặt kinh tế, cụ thể là tối thiểu hóa tổng chi phí của tất cả các hạng mục sau:
· Chi phí đấu nối các đường dây 500kV, 220kV, 110kV, 35(22)kV cấp điện tự dùng.
· Chi phí san lấp mặt bằng.
· Chi phí đường vào trạm.
· Chi phí đền bù đất đai, nhà ở.
1.3.1 Địa điểm xây dựng trạm
Địa điểm dự kiến xây dựng trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 thuộc khu vực Thôn Phong Xá, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, đất dự kiến chọn đạ vị trí trạm là cánh đồng trồng lúa.
Hình 1-5: Tuyến đường dây trung áp hiện hữu dự kiến đấu nối lưới điện địa phương
1.3.2 Hướng tuyến đường dây đấu nối 500kV, 220kV
* Hướng tuyến 500kV: với chiều dài khoảng 10km
[image: ]
Dự kiến hướng tuyến đi qua Phường Vân Hà và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh
* Hướng tuyến 220kV: với chiều dài khoảng 5km
[image: ]
Dự kiến hướng tuyến đi qua các xã Tam Đa và xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1.3.3 Quy mô dự án
Căn cứ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (QH8 ĐC), dự án có quy mô như sau:
Phần trạm biến áp 500kV:
Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 được đầu tư xây dựng với qui mô như sau:
· Kiểu trạm	: Nửa ngoài trời, có người trực thường xuyên
· Cấp điện áp	: 500/220kV.
· Công suất	: 2700MVA, giai đoạn đầu lắp 2 MBA 500/220/35kV - 900MVA;
· Xây dựng hệ thống phân phối 500kV: Thiết kế theo sơ đồ 3/2, gồm 09 ngăn lộ được bố trí vào 05 module; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn lộ, 01 ngăn phân đoạn thanh cái; dự phòng 03 ngăn lộ và 01 ngăn phân đoạn thanh cái (bus section). Cụ thể như sau:
· 02 ngăn lộ tổng 500kV MBA 500/220/35kV AT1, 2;
· 02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Bắc Giang;
· 02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Hiệp Hòa;
· Dự phòng 01 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV thứ nhất;
· Dự phòng 01 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV thứ hai;
· Dự phòng 01 ngăn lộ tổng 500kV MBA 500/220kV AT3;
· Dự phòng 02 ngăn đường dây 500kV.
· Xây dựng hệ thống phân phối 220kV: Thiết kế theo sơ đồ Hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng, gồm 15 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 08 ngăn lộ, 01 ngăn phân đoạn thanh cái; dự phòng 07 ngăn lộ và dự phòng 01 ngăn phân đoạn thanh cái (bus section), trong đó:
· 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220/35kV AT1, 2;
· 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Bắc Ninh 4;
· 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Bắc Ninh 7;
· 01 ngăn máy cắt liên lạc 220kV thứ nhất;
· 01 ngăn máy cắt đường vòng 220kV thứ nhất;
· Dự phòng 01 ngăn phân đoạn thanh cái 220kV (bus section).
· Dự phòng 01 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220/35kV AT3;
· Dự phòng 02 ngăn lộ 220kV;
· Dự phòng 01 ngăn máy cắt liên lạc 220kV thứ 2;
· Dự phòng 01 ngăn máy cắt đường vòng 220kV thứ 2;
· Dự phòng 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 220/110/22kV AT4,5;
· Xây dựng hệ thống phân phối 35kV: Đấu nối tổ hợp tam giác của đầu ra 35kV của MBA 500/220/35kV - 1 pha AT1 AT2, để cấp tự dùng cho trạm.
· Thiết lập tuyến thông tin cáp quang để truyền tín hiệu SCADA về Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia.
· Xây dựng mới khu nhà nghỉ ca công nhân vận hành.
Quy mô đầu tư trạm nối cấp trong trạm 500kV
Trong dự án TBA 500kV Bắc Ninh 2 chỉ dự phòng đất và đầu tư phần san nền, xây dựng hàng rào, thoát nước cho trạm nối cấp. Phần xây dựng và lắp đặt thiết bị sẽ được thực hiện trong dự án khác. Trong tương lai tại TBA 500kV Bắc Ninh 2 sẽ đầu tư trạm nối cấp với quy mô như sau:
· Kiểu trạm	: Nửa ngoài trời
· Cấp điện áp	: 220/110/22kV.
· Công suất 	: 500MVA  
Đoạn tuyến đường dây 500kV đấu nối:
Điểm đầu 	: Vị trí G1 (XD mới) đấu nối vào khoảng cột của đường dây 500kV Bắc Giang – Hiệp Hòa hiện hữu.
Điểm cuối	: Thanh cái 500kV của TBA 500kV Bắc Ninh 2 (XD mới).
Cấp điện áp	: 500kV.
Số mạch 	: 04 mạch (02 tuyến, mỗi tuyến 02 mạch).
Chiều dài tuyến	: 02x10km (02 đoạn đường dây 500kV, mỗi đoạn dài khoảng 10km).
Dây dẫn	: 4xACSR-330/43.
Dây chống sét       : PHLOX-116.
Dây cáp quang      :  OPGW-90 (loại 24 sợi quang đơn mode).
Cột 	: Cột thép 02 mạch mạ kẽm. 
Móng	: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
Đoạn tuyến đường dây 220kV đấu nối:
Điểm đầu 	: Thanh cái 220kV của TBA 500kV Bắc Ninh 2 (XD mới).
Điểm cuối	: Vị trí trụ đấu nối vào đường dây Bắc Ninh 4 - Bắc Ninh 7.
Cấp điện áp	: 220kV.
Số mạch 		: 04 mạch.
Chiều dài tuyến	: 5km. 
Dây dẫn		: 2xACSR-330/43.
Dây chống sét    : PHLOX-116.
Dây cáp quang   : OPGW-90 (loại 24 sợi quang đơn mode).
Cột 		: Cột thép 04 mạch mạ kẽm.
Móng		: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
	Đoạn tuyến đường dây 220kV đấu nối:
Dự kiến xây dựng tuyến đường dây 35(22)kV phục vụ cấp điện thi công và tự dùng trạm có quy mô như sau:
· Quy mô - công suất: 35(22)/0,4kV - 560kVA;
· Điểm đầu : Đấu nối vào lưới điện 35(22)kV địa phương;
· Điểm cuối: Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2;
· Chiều dài tuyến: Khoảng 1 km;
1.4  [bookmark: _Toc212366422]ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH CỦA DỰ ÁN 
1.4.1 Lựa chọn cấp điện áp
[bookmark: _Toc37643941]Cấp điện áp của trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 như sau:
· Cấp điện áp cao thế: 500kV, 220kV.
· [bookmark: _Toc37643942]Cấp điện áp trung thế: 35kV.
1.4.2 Lựa chọn công suất trạm, số lượng máy biến áp
Việc lựa chọn máy biến áp được căn cứ theo nhu cầu cung cấp điện của khu vực, đảm bảo cho việc cung cấp điện ổn định và an toàn, phù hợp với các Quy hoạch điện. 
Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QH8ĐC);
Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;
Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016 của Bộ Công Thương: Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2030 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”;
Theo QH8ĐC, dự án này có quy mô tổng công suất 2700MVA (MBA 500kV) và 500MVA (MBA nối cấp 220kV) (giai đoạn đầu lắp trước 02 máy biến áp 500kV-900MVA).
Các thông số máy biến áp được lựa chọn trên cơ sở Quyết định số:1670/QĐ- EVNNPT ngày 23/08/2025 về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện; 
1.4.3 Sơ đồ nối điện trạm biến áp
1.4.3.1 Tiêu chí lựa chọn sơ đồ nối điện
Căn cứ vào chức năng của trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 trong hệ thống điện, số lượng các đường dây 500kV, 220kV, 110kV được xây dựng trong giai đoạn này và mở rộng trong tương lai, sơ đồ nối điện của trạm được lựa chọn cần thỏa mãn các tiêu chí sau:
Đảm bảo liên tục cung cấp điện theo yêu cầu của phụ tải. 
Thuận tiện trong vận hành và xử lý lúc sự cố. 
An toàn lúc vận hành và lúc sửa chữa.
Hợp lý về kinh tế trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.
Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh);
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ theo Quyết định số 789/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong đó như sau:
Phía 500kV: Cần lắp đặt MC phân đoạn thanh cái chính (Hình 2) hoặc dự phòng mặt bằng để lắp MC phân đoạn trong các trường hợp: SPP 500kV có tổng số hơn 06 ngăn lộ (gồm ngăn đường dây và ngăn MBA) hoặc tổng số diameter lớn hơn 4; Có từ 02 ngăn lộ MBA 500kV trở lên;
Phía 220 kV của TBA 500 kV: SPP 220kV của TBA 500kV được bố trí theo sơ đồ nối điện có 02 thanh cái chính và thanh cái vòng, bao gồm MC vòng và MC liên lạc độc lập, không phụ thuộc vào số lượng ngăn lộ 220kV. Cần bố trí MC phân đoạn thanh cái chính 220kV trong các trường hợp: số lượng ngăn lộ 220kV lớn hơn 10; số lượng ngăn lộ MBA 500kV lớn hơn 02; số lượng ngăn lộ MBA 220kV lớn hơn 02; SPP 500kV của TBA có MC phân đoạn thanh cái chính.
Trên cơ sở đó tiến hành lựa chọn sơ đồ trạm như dưới đây.
1.4.3.2 Sơ đồ phía 500kV
a. Lựa chọn số ngăn lộ phía 500kV
Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh);
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;
Theo các cơ sở pháp lý nêu trên TBA 500kV Bắc Ninh 2 sẽ có 02 mạch kép đường dây 500kV đấu nối vào trạm như sau:
02 ngăn đi TBA 500kV Bắc Giang.
02 ngăn đi TBA 500kV Hiệp Hòa.
Theo quyết định 789/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của EVN thì ngoài các ngăn lộ đã có trong quy hoạch thì cần dự phòng thêm 02 ngăn lộ cho tương lai.
Vì vậy, từ các phân tích nêu trên số ngăn lộ đường dây 500kV trong TBA 500kV Bắc Ninh 2 dự kiến sẽ là 06 ngăn lộ đường dây.
b. Lựa chọn sơ đồ nối điện phía 500kV
Sơ đồ nối điện phía 500kV sử dụng sơ đồ 3/2. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn lộ, 01 ngăn phân đoạn thanh cái; dự phòng 03 ngăn lộ và 01 ngăn phân đoạn thanh cái (bus section). Quy mô đầu tư như sau:
Giai đoạn đầu:
02 ngăn lộ tổng 500kV MBA 500/220/35kV AT1, 2;
02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Bắc Giang;
02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Hiệp Hòa;
Dự phòng:
01 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV thứ nhất;
01 ngăn phân đoạn thanh cái 500kV thứ hai;
01 ngăn lộ tổng 500kV MBA 500/220kV AT3;
02 ngăn đường dây 500kV.
1.4.3.3 Sơ đồ phía 220kV
a. Lựa chọn số ngăn lộ phía 220kV
Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh);
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;
Theo các cơ sở pháp lý nêu trên TBA 500kV Bắc Ninh 2 sẽ có 02 mạch kép đường dây 220kV đấu nối vào trạm như sau:
02 ngăn đi TBA 220kV Bắc Ninh 4.
02 ngăn đi TBA 220kV Bắc Ninh 7.
Theo quyết định 789/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của EVN thì ngoài các ngăn lộ đã có trong quy hoạch thì cần dự phòng thêm 02 ngăn lộ cho tương lai..
Vì vậy, từ các phân tích nêu trên số ngăn lộ đường dây 220kV trong TBA 500kV Bắc Ninh 2 dự kiến sẽ là 06 ngăn lộ đường dây.
b. Lựa chọn sơ đồ nối điện phía 220kV
Sơ đồ nối điện phía 220kV sử dụng sơ đồ 02 hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, máy cắt liên lạc và đường vòng độc lập. Trong giai đoạn này gồm 08 ngăn lộ, 01 ngăn phân đoạn thanh cái) theo quy định của EVN, EVNNPT thì sử dụng sơ đồ 02 hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng. Quy mô đầu tư bao như sau:
Giai đoạn đầu lắp đặt:
02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220/35kV AT1, 2;
02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Bắc Ninh 4;
02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Bắc Ninh 7;
01 ngăn máy cắt liên lạc 220kV thứ nhất;
01 ngăn máy cắt đường vòng 220kV thứ nhất;
Dự phòng:
01 ngăn phân đoạn thanh cái 220kV (bus section).
01 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220/35kV AT3;
02 ngăn lộ 220kV;
01 ngăn máy cắt liên lạc 220kV thứ 2;
01 ngăn máy cắt đường vòng 220kV thứ 2;
02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 220/110/22kV AT4,5;
01 ngăn phân đoạn thanh cái 220kV (bus section).
1.4.3.4 Sơ đồ phía 35kV
Sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điện tự dùng thông qua MBA tự dùng trạm. Nguồn điện tự dùng tại trạm được cấp từ phía 35kV của máy biến áp AT 500kV - 900MVA.
1.4.4  Mặt bằng bố trí thiết bị
1.4.4.1 Tổng quan
Mặt bằng bố trí thiết bị được thiết kế sao cho:
· Thuận lợi cho việc lắp đặt thiết bị trong giai đoạn này cũng như dự phòng để phát triển trong tương lai;
· Phù hợp với hướng tuyến đường dây 500kV đấu nối vào trạm gồm 02 ngăn đi TBA 500kV Bắc Giang và 02 ngăn đi TBA 500kV Hiệp Hòa;
· Phù hợp với hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối vào trạm gồm 02 ngăn đi TBA 220kV Bắc Ninh 4và 02 ngăn đi TBA 220kV Bắc Ninh 7;
· Khoảng cách bố trí thiết bị trong điều kiện làm việc bình thường và sự cố không gây hư hỏng thiết bị, không gây ngắn mạch giữa các pha hoặc giữa pha với đất và không gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành;
· Bảo đảm khả năng di chuyển dễ dàng các thiết bị điện trong quá trình lắp đặt.
1.4.4.2 Hệ thống phân phối 500kV
· Giàn thanh cái 500kV và các thiết bị phân phối 500kV được bố trí ngoài trời. Các xuất tuyến 500kV được bố trí nằm về hướng Bắc để thuận lợi đấu nối đến TBA 500kV Bắc Giang và TBA 500kV Hiệp Hòa.
· Máy biến áp lực 500/220/35kV-900MVA được bố trí ngoài trời, giai đoạn này lắp 02 máy biến áp và dự phòng vị trí lắp MBA thứ 3.
· Mặt bằng bố trí thiết bị đủ để bố trí lắp đặt các thiết bị trong giai đoạn này (04 ngăn đường dây, 02 ngăn lộ tổng MBA, 01 ngăn phân đoạn thanh cái) và dự phòng vị trí để lắp đặt 02 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn lộ tổng cho MBA 500kV thứ 3 và 01 ngăn phân đoạn thanh cái thứ 2;
· Thứ tự các ngăn lộ được bố trí phù hợp với sơ đồ thiết kế và thuận tiện cho đấu nối đường dây 500kV, có khoảng cách an toàn tuân thủ theo quy phạm hiện hành.
[bookmark: _Toc10105197][bookmark: _Toc66890137]1.4.4.3 Hệ thống phân phối 220kV
· Giàn thanh cái 220kV và các thiết bị phân phối 220kV được bố trí ngoài trời. Các xuất tuyến 220kV được bố trí nằm về hướng Nam để thuận lợi đấu nối đến TBA 220kV Bắc Ninh 4 và TBA 220kV Bắc Ninh 7.
· Dự phòng đất để lắp 02 Máy biến áp lực 220/110/22kV-250MVA  trong giai đoạn 2031-2035
· Mặt bằng bố trí thiết bị đủ để bố trí lắp đặt các thiết bị trong giai đoạn này (04 ngăn đường dây, 02 ngăn lộ tổng MBA, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn máy cắt đường vòng và 01 ngăn phân đoạn thanh cái) và dự phòng vị trí để lắp đặt 02 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn lộ tổng cho MBA 500kV thứ 3, 02 ngăn lộ tổng cho MBA 220kV, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn máy cắt đường vòng và 01 ngăn phân đoạn thanh cái thứ 2;
· Thứ tự các ngăn lộ được bố trí phù hợp với sơ đồ thiết kế và thuận tiện cho đấu nối đường dây 220kV, có khoảng cách an toàn tuân thủ theo quy phạm hiện hành.
1.4.4.4 Hệ thống phân phối 110kV
· Dự phòng đất để xây dựng HTPP 110kV trong giai đoạn 2031-2035
1.4.4.5 Hệ thống phân phối 35kV cấp điện MBA tự dùng
· Sân phân phối 35kV được bố trí ngoài trời;
· Mặt bằng bố trí thiết bị đủ để bố trí lắp đặt các thiết bị trong giai đoạn này;
· Các thiết bị được bố trí phù hợp với sơ đồ thiết kế, với khoảng cách an toàn tuân thủ theo quy phạm hiện hành.
1.4.5	Lựa chọn công nghệ áp dụng cho thiết bị đóng cắt
Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 sử dụng công nghệ AIS truyền thống. Các thiết bị đóng cắt 500kV, 220kV bố trí ngoài trời. Dòng định mức thiết bị được lựa chọn phù hợp với sơ đồ phát triển lưới điện trong tương lai. 
1.4.6	Lựa chọn giải pháp kỹ thuật hệ thống điều khiển, đo lường, bảo vệ
Hệ thống điều khiển bảo vệ được trang bị tuân thủ theo các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Hệ thống bảo vệ: trang bị đầy đủ hệ thống bảo vệ đường dây, máy biến áp, bảo vệ thanh cái theo quy định của EVN.
1.4.7 Lựa chọn giải pháp hệ thống điện tự dùng
· Hệ thống tự dùng xoay chiều 220/380Vac: 
· Lắp 01 máy biến áp 3 pha 35(22)+2x2,5%/0,4kV - 630kVA  nhận điện từ cuộn 35kV của MBA 500kV; 
· Lắp 01máy biến áp 3 pha 35(22) )+2x2,5%/0,4kV - 630kVA nhận điện từ lưới địa phương
· Hệ thống điện một chiều 220Vdc: Lắp đặt 2 tủ nạp, 2 dàn accu và hệ thống tủ tự dùng DC.
· Hệ thống điện một chiều 48Vdc: cấp nguồn cho hệ thống thông tin liên lạc và SCADA.
· Trang bị hệ thống giám sát chạm đất online và ắc quy online. 
1.4.8 Lựa chọn giải pháp hệ thống chống sét, nối đất
[bookmark: _Toc122420157]Bảo vệ quá điện áp và chống sét 
· Bảo vệ quá điện áp lan truyền từ đường dây và quá điện áp cảm ứng bằng các chống sét van lắp ở các phía 500kV, 220kV và 35kV của MBA.
· Bảo vệ chống sét đánh thẳng vào trạm bằng các kim thu sét phối hợp với dây chống sét lắp trên các cột cổng và cột chiếu sáng đặt trong trạm.
[bookmark: _Toc122420158]Hệ thống nối đất 
· Thông số của hệ thống tiếp địa được xác định trên cơ sở tính toán độ bền nhiệt-cơ, điện áp tiếp xúc, điện áp bước theo IEEE 80-2013 và trị số điện trở nối đất của trạm được tính toán dựa trên cơ sở của Quy phạm Trang bị điện Việt Nam.
· Hệ thống tiếp địa của trạm được thiết kế gồm: hệ thống một lớp lưới dây đồng trần kết hợp các cọc thép mạ đồng chôn trong đất. Tất cả các thiết bị, các giá đỡ, trụ cổng và tủ bảng đều được tiếp địa và liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn điện.
1.4.9  Giải pháp phần đường dây 500kV
Xây dựng 02 đoạn đường dây 500kV mạch kép đấu nối vào đường dây 500kV Bắc Giang - Hiệp Hòa, tổng chiều dài khoảng 10km.
	STT
	Hạng mục
	Đoạn đấu nối 500kV

	1
	Điểm đầu
	Vị trí G (XD mới) đấu nối vào khoảng cột của đường dây 500kV Bắc Giang – Hiệp Hòa hiện hữu

	2
	Điểm cuối
	Thanh cái 500kV của TBA 500kV Bắc Ninh 2 (XD mới)

	3
	Đấu nối vào đường dây
	500kV Bắc Giang – Hiệp Hòa hiện hữu

	4
	Cấp điện áp (kV)
	500

	5
	Số mạch
	04 mạch (02 tuyến, mỗi tuyến 02 mạch)

	6
	Chiều dài (km)
	2 hàng cột & 10km mỗi hàng cột

	7
	Dây dẫn (đồng bộ với dây dẫn của đường dây hiện hữu)
	4xACSR-330/43

	8
	Dây chống sét
	PHLOX-116 

	9
	Dây cáp quang
(Loại 24 sợi quang đơn mode)
	OPGW-90 (ITU.T G652)

	10
	Cách điện
	Thủy tinh hoặc gốm

	11
	Cột
	Cột thép 02 mạch mạ kẽm

	12
	Móng
	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ

	13
	Tiếp đất
	Cọc - Tia


1.4.10 Giải pháp phần đường dây 220kV
Xây dựng 01 tuyến đường dây 4 mạch 220kV, tổng chiều dài khoảng 5km đấu nối vào đường dây 220kV Bắc Ninh 4 - Bắc Ninh 7.
	STT
	Hạng mục
	Đoạn đấu nối 220kV

	1
	Điểm đầu
	Thanh cái 220kV của TBA 500kV Bắc Ninh 2 (XD mới)

	2
	Điểm cuối
	Điểm cuối vị trí trụ đấu nối vào đường dây Bắc Ninh 4 - Bắc Ninh 7

	3
	Đấu nối vào đường dây
	220kV Bắc Ninh 4 - Bắc Ninh 7

	4
	Cấp điện áp (kV)
	220

	5
	Số mạch
	4

	6
	Chiều dài (km) khoảng
	05

	7
	Dây dẫn 
	2xACSR-330/43

	8
	Dây chống sét
	PHLOX-116 

	9
	Dây cáp quang
(Loại 24 sợi quang đơn mode)
	OPGW-90 (ITU.T G652)

	10
	Cách điện
	Thủy tinh hoặc gốm

	11
	Cột
	Cột thép 02 mạch mạ kẽm

	12
	Móng
	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ

	13
	Tiếp đất
	Cọc - Tia


1.4.11 Đường dây 35(22)kV cấp điện tự dùng
Dự kiến xây dựng tuyến đường dây 35(22)kV phục vụ cấp điện thi công và tự dùng trạm có quy mô như sau:
· Quy mô - công suất: 35(22)/0,4kV - 630kVA;
· Điểm đầu : Đấu nối vào lưới điện 35(22)kV địa phương;
· Điểm cuối: Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2;
· Chiều dài tuyến: Khoảng 1 km;
Ghi chú: Các thông số đặc tính kỹ thuật chủng loại dây dẫn, vật tư của đường dây nêu trên là sơ bộ, chủng loại thiết kế sẽ được cập nhật chi tiết trong hồ sơ BCNCKT.
[bookmark: _Toc454952172][bookmark: _Toc477259128][bookmark: _Toc212366423]PHẦN II. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT
2.1 [bookmark: _Toc212366424][bookmark: _Toc424290648][bookmark: _Toc454952173][bookmark: _Toc477259129]MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
· Tiến hành khảo sát các phương án vị trí TBA dự kiến, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn vị trí TBA hợp lý nhất.
· Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của phương án vị trí TBA được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư…, và lập tổng mức đầu tư dự án.
· Tiến hành khảo sát các phương án tuyến ĐDK, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn phương án tuyến đường dây hợp lý nhất.
· Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của phương án tuyến được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư…, và lập tổng mức đầu tư dự án.
2.2 [bookmark: _Toc212366425]CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
a. Địa hình
· Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành.
· TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.
· Quy phạm tam giác nhà nước hạng I, II, III và IV. Hà Nội năm 1976.
· TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.
· TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung ) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.
· QCVN 04-2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
· Tiêu chuẩn ngành 14-TCN 22-2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008.
· Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà Nước ban hành năm 1990 (Quy phạm 96-TCN-43-90).
· Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995.
· Quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế các công trình lưới điện, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
b. Địa chất
Các tiêu chuẩn hiện trường
· TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
· TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
· TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình
· TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
· TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
· TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.
· TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.
· TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.
· TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.
Các tiêu chuẩn trong phòng  
· TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng 
· TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 
· TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy 
· TCVN 4198-2012: Các phương pháp xác định thành phần hạt	 
· TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún		 
· TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích	 
· TCVN 4199-95: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng
· TCVN 7572-2006: Xác định mô đun độ lớn	
· TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thuỷ lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm 
· 20TCN 74-1987: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.
· TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình (dùng để phân loại đất).
· TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học. 
· TCVN 6492-1999: Chất lượng nước. Xác định pH
· TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA
· TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.
· TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.
· TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.
· TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).
· TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.
· TCVN 3994-85: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.
c. Khí tượng thủy văn
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng (QCVN 02:2022/BXD) NXB xây dựng
2.3 [bookmark: _Toc212366426]KHẢO SÁT LẬP BCNCKT
2.3.1 [bookmark: _Toc212366427]Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát địa hình
2.3.1.1 Phương pháp khảo sát
· Lập lưới khống chế tọa độ bằng công nghệ GPS – Đường chuyền cấp 2.
· Chuyền cao độ từ các mốc Nhà nước về các mốc gốc gần khu vực khảo sát bằng thủy chuẩn kỹ thuật. Từ các mốc gốc sẽ chuyền cao độ đến các điểm trên tuyến đường dây bằng thủy chuẩn lượng giác.
· Đo vẽ bản đồ: Đo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạc, vẽ bình đồ chi tiết bằng các phần mềm chuyên dụng.
· Phóng tuyến đo chiều dài, góc lái, điều tra, thống kê sơ bộ nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, đất đai, cây cối hoa màu, ... lập báo cáo để thỏa thuận tuyến với địa phương và các bộ ngành liên quan.
· Khảo sát bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến theo phương án chọn, có thể thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển hoặc máy bay có người lái. Phạm vi bay chụp: đảm bảo đo vẽ bản đồ địa hình tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m, thành lập bình đồ ảnh hàng không và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:2.000.
· Lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao phục vụ công tác đo nối cao tọa độ các vị trí cột theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000. Khối lượng phù hợp theo yêu cầu của từng giai đoạn thiết kế.
· Điều tra, thống kê: nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự, cột thu phát sóng, ... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
2.3.1.2 Thành phần, khối lượng công tác khảo sát địa hình
2.3.1.2.1 Phần trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2
Trong giai đoạn BCNCKT, khối lượng công tác khảo sát như sau:
· Khảo sát lựa chọn phương án địa điểm TBA:
· Điều tra, thống kê sơ bộ nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu ở các vị trí dự kiến đặt TBA và cập nhật lên bản đồ tỉ lệ 1/25000 để phục vụ việc so sánh lựa chọn.
· Mua mốc cao tọa độ Quốc gia: 
· Xây dựng lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp 2 phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m: 05 điểm (cạnh trung bình 200m tính theo quy phạm khống chế mặt bằng).
· Thủy chuẩn hạng IV: 10km (tạm tính)
· Đo vẽ bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2.000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1m tại khu vực dự kiến đặt trạm. Phạm vi đo vẽ dự kiến 60ha. 
Diện tích đo vẽ thông thường đối với TBA 500kV khoảng 40÷70ha, theo Mục 2  Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của EVN về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
· Phát cây phục vụ đo vẽ bình đồ (30% diện tích cần phát): 60ha x 0,3 = 18ha
· Đo nối tọa độ hố khoan và điểm đo điện trở suất: 05 điểm.
· Khảo sát, điều tra sơ bộ phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
· Thu thập thông tin, mua bản đồ hiện trạng, bản đồ giải thửa, bản đồ quy hoạch sử dụng đất của khu vực xây dựng TBA đối với từng phương án;
· Khảo sát, điều tra, xác định hiện trạng sử dụng đất (số lượng chủ sở hữu, số thửa đất, diện tích chiếm dụng vĩnh viễn để xây dựng TBA của từng chủ sở hữu để xác định chi phí bồi thường về đất đối với từng phương án);
· Khảo sát, điều tra, xác định tài sản trên diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn để xây dựng TBA của từng chủ sở hữu để xác định chi phí bồi thường về đất và các tài sản trên đất đối với từng phương án, bao gồm: nhà ở và các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng phải di chuyển, bị hạn chế sử dụng; cây cối, hoa màu…
· Lập báo cáo khảo sát địa hình:
· Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh các phụ lục, các bản vẽ, các phụ lục tính toán, các bảng kê khảo sát điều tra các nội dung về đất và tài sản trên đất đối với từng phương án.
2.3.1.2.2 Phần đường dây đấu nối
· Mua bản đồ 1/25.000 phục vụ lựa chọn tuyến và thỏa thuận tuyến.
· Mua điểm cao tọa độ quốc gia phục vụ đo nối tọa độ VN 2000.
· Thành lập lưới khống chế cao tọa độ phục vụ đo vẽ.
· Khảo sát phóng tuyến và đo chiều dài tuyến đường dây đấu nối 
· Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao
· Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỷ lệ 1/2000, khoảng cao đều 0,5m, 
· Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây.
· Điều tra ĐTĐL phục vụ xây dựng CSDL nền địa lý.
· Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc.
· Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý.
· Biên tập bản đồ địa hình số gốc.
· Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý: Đo đạc, điều tra, thống kê: nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự, ... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
· Đo nối tọa độ VN2000 cho các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối phục vụ cung cấp tọa độ cho các cơ quan liên quan, độ chính xác tương đương đường chuyền cấp 2.
· Lập báo cáo khảo sát địa hình phục vụ lập BCNCKT ĐTXD.
2.3.2 [bookmark: _Toc212366428]Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát địa chất
2.3.2.1 Phương pháp khảo sát
· Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu trước đây thực hiện, trong phạm vi 1km từ vị trí dự kiến xây dựng TBA về:
+ Địa chất khu vực;
+ Vùng động đất;
+ Các tài liệu khảo sát ĐCCT cho xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông, điện lực…
· Thực hiện hành trình khảo sát ĐCCT trong phạm vi bán kính 1 km tính từ vị trí dự kiến xây dựng TBA:
+ Quan sát và mô tả các yếu tố của điều kiện ĐCCT dọc theo lộ trình khảo sát thông qua việc sử dụng các vết lộ tự nhiên và nhân tạo;
+ Đánh giá khái quát điều kiện ĐCCT bằng phương pháp thăm dò nhanh và đơn giản (trực giác), hoặc lấy mẫu đặc trưng.
· Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa để đánh giá khái quát về điều kiện ĐCCT; Làm tiền đề cho xây dựng mặt cắt ĐCCT khu vực TBA.
· Bố trí điểm thăm dò
Vị trí các lỗ khoan và điểm đo điện trở suất được bố trí trên bản đồ (trùng với các vị trí dự kiến đặt cột, các hạng mục công trình quan trọng chịu tải trọng lớn) và được đơn vị khảo sát địa hình định vị ngoài thực địa.
· Công tác khoan
Phương pháp khoan:
· Phương pháp khoan tay với bộ thiết bị đồng bộ, tháp khoan tay cao 4,5m, lưỡi khoan xoắn ruột gà đường kính 91 – 110mm, cần khoan Φ = 42mm dài 1,5 đến 3,5m, bộ dụng cụ lấy mẫu nguyên dạng và các thiết bị khác. 
· Khoan máy: Khoan xoay lấy mẫu bằng ống mẫu đơn sử dụng dung dịch nước lã hoặc dung dịch sét. (thực hiện trong trường hợp các vị trí hố khoan lộ đá, không khoan thủ công được hoặc hố khoan không đạt độ sâu thiết kế).
· Đường kính khoan: Trong đất 110 – 90mm, trong đá 89 – 73mm.
· Trong các địa tầng dễ bị sập lở, dung dịch sét hoặc dung dịch bentonite không giữ được thành hố khoan thì cần phải tiến hành chống chèn.
· Trong quá trình khoan tiến hành theo dõi, đo đạc và ghi chép mô tả đầy đủ vào trong nhật ký về các mặt sau: tên công trình, hạng mục công trình, số hiệu hố khoan, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời tiết.
· Tình hình khoan: Loại thiết bị, đường kính khoan, phương pháp khoan, độ sâu khoan, đường kính ống chống, tốc độ khoan khi khoan trong đá.
· Mô tả đất đá: Sự phân bố của các tầng đất đá, tên đất đá, màu sắc, thành phần vật chất, chỉ số RQD đối với đá, mức độ phong hoá, mức độ nứt nẻ.
· Mực nước đo hàng ngày.
Tại mỗi vị trí lỗ khoan được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật, các bước tiến hành công tác khoan như sau:
· Tiếp nhận nhiệm vụ 
· Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;
· Nhận vị trí lỗ khoan do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;
· Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan
· Tiến hành khoan tay lấy mẫu đất nguyên dạng, mẫu nước;
· Lỗ khoan kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với lỗ khoan có lấy mẫu nước), lấp lỗ khoan, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới;
Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan.
· Công tác lấy mẫu đất nguyên dạng
Dùng búa đóng để ấn ống mẫu vào tầng đất cần lấy trong lỗ khoan, khi ống mẫu đi hết chiều dài đánh dấu thì dừng lại (mỗi mẫu đất nguyên dạng có chiều dài 20cm đến 25cm), kéo ống mẫu lên loại bỏ dất bám trên thành ống, làm sạch hai đầu của mẫu, sau đó bọc parapin và dán nhãn. Chú ý trước khi lấy mẫu nguyên dạng đáy lỗ khoan phải được vét sạch. Mẫu đất sau khi lấy phải được bảo quản và vận chuyển về phòng thí nghiệm không quá 5 ngày kể từ ngày lấy mẫu.
· Công tác lấy mẫu nước ngầm
Sau khi khoan đạt đến độ sâu thiết kế khi mực nước ngầm hồi phục ổn định đo chiều sâu và tiến hành lấy mẫu nước thí nghiệm đến vị trí tính ăn mòn bê tông của nước ngầm, mỗi mẫu có dung tích 2 lít chứa trong 2 chai trong đó 1 chai có bỏ bột đại lý.
· Công tác đo điện trở suất của đất
Công tác đo điện trở suất của đất được được thực hiện theo phương pháp đo sâu điện 4 cực đối xứng: 4 cực được đóng vào đất theo 1 đường thẳng với các khoảng cách bằng nhau, tại mỗi điểm đo khoảng cách đều giữa các cực được tăng dần lên (bắt đầu từ 2m) tương ứng với độ sâu đến vị trí điện trở suất tăng dần.
2.3.2.2 Thành phần, khối lượng công tác khảo sát địa chất
2.3.2.2.1 Phần trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2
Trong giai đoạn BCNCKT, công tác khảo sát địa chất thực hiện cho phương án chọn, khối lượng bao gồm:
· Khoan : 04 hố  x 12m/hố = 48m 
· Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT): 16 lần
· Công tác đo điện trở suất của đất
· Đo cạnh các vị trí hố khoan: 04 điểm.
· Công tác lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng:
· Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu cơ lý: 4 mẫu/hố x 4 hố = 16 mẫu (khoảng cách lấy mẫu 3m/mẫu).
· Mẫu đất không nguyên dạng (khi không lấy được mẫu nguyên dạng):  1 mẫu/ hố x 4 hố = 04 mẫu
· Mẫu đá: 1 mẫu/ hố x 4 hố = 04 mẫu.
· Thí nghiệm nén cố kết (trường hợp nền đất yếu): 08 mẫu
· Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông: 03 mẫu  (02 mẫu nước ngầm và 01 mẫu nước mặt)
· Điều tra các nguồn VLXD tại địa phương và khả năng cung cấp nước cho xây dựng và vận hành TBA:
· Điều tra thực địa hiện trạng các nguồn VLXD đã được địa phương, trung ương cấp phép khai thác và quy hoạch cũng như tiềm năng nguồn VLXD;
· Đánh giá bằng phương pháp thăm dò nhanh và đơn giản (trực giác) về chất lượng, trữ lượng và cự ly các nguồn VLXD;
· Điều tra thực địa hiện trạng các nguồn nước mặt, nước ngầm, nước được cung cấp bởi các cơ sở kinh doanh nước. Đánh giá bằng phương pháp thăm dò nhanh và đơn giản (trực giác) về chất lượng, trữ lượng và cự ly các nguồn cung cấp nước. Trong trường hợp cần thiết, cần bổ sung công tác khoan thăm dò nguồn cung cấp nước, bơm thí nghiệm lưu lượng, trữ lượng và thí nghiệm đánh giá chất lượng nước dùng cho thi công, sinh hoạt, PCCC...
· Lập báo cáo khảo sát địa chất:
Kết quả khảo sát ĐCCT gồm: thuyết minh; các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
2.3.2.2.2 Phần đường dây đấu nối 500kV
· Công tác khoan: Khoan máy các vị trí trụ góc, điểm đầu, điểm cuối, độ sâu mỗi hố: 40m, khối lượng: 14 hố x 40m/hố = 160m.
· Thí nghiệm SPT
· Công tác lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng:
· Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu cơ lý.
· Mẫu đất phá hủy (thực hiện khi không lấy được mẫu nguyên dạng).
· Mẫu đá xác định các chỉ tiêu cơ lý.
· Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.
· Công tác đo điện trở suất của đất
2.3.2.2.3 Phần đường dây đấu nối 220kV
· Công tác khoan: Khoan máy các vị trí trụ góc, điểm đầu, điểm cuối, độ sâu mỗi hố: 40m, khối lượng: 4 hố x 40m/hố = 160m.
· Thí nghiệm SPT
· Công tác lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng:
· Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu cơ lý.
· Mẫu đất phá hủy (thực hiện khi không lấy được mẫu nguyên dạng).
· Mẫu đá xác định các chỉ tiêu cơ lý.
· Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.
· Công tác đo điện trở suất của đất.
2.3.3 [bookmark: _Toc212366429]Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát khí tượng thủy văn
2.3.3.1 Phần trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2
Thu thập hệ thống hoá tài liệu
· Thu thập và hệ thống hóa tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn, hải văn của các Đài, Trạm khí tượng - thủy văn Quốc gia và của các ngành nằm trong phạm vi gần tuyến công trình để có đủ cơ sơ tính toán các thông số khí tượng thủy văn ứng với tần suất P = 1% (cho TBA cấp điện áp 500kV). Tài liệu thu thập phải đảm bảo tính pháp lý.
· Tài liệu khí tượng: Thu thập tài liệu từ trạm khí tượng lân cận dự án, số liệu phải bảo đảm làm đại diện cho khu vực dự án.
· Tài liệu thủy văn: Thu thập tài liệu từ trạm thủy văn trên sông lớn có tuyến đường dây đi qua, trường hợp sông đó không có trạm đo thì tiến hành thu thập tài liệu từ lưu vực sông tương tự.
· Tài liệu hải văn: Thu thập số liệu từ trạm hải văn gần khu vực đoạn tuyến đi qua.
Khảo sát điều tra tại hiện trường 
· Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại khu vực đặt trạm, nguyên nhân gây ngập;
· Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất, mức độ ảnh hưởng các khe hợp thuỷ có nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực dự kiến xây dựng TBA; 
· Điều tra thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông sét, tố lốc, bão. Điều tra đánh giá về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí có khả năng nhiễm mặn đối với công trình;
· Đối với TBA nằm cách xa trạm thủy văn trong lưu vực gần nhất trên 5km, để phục vụ tính toán mực nước thiết kế cần tiến hành lập tuyến quan trắc mực nước tại khu vực dự án và thu thập số liệu mực nước tại trạm thủy văn gần nhất trong thời gian quan trắc. Thời gian và chế độ quan trắc tùy thuộc vào chế độ dòng chảy (ảnh hưởng triều hay không ảnh hưởng triều) nhưng không được ngắn hơn 15 ngày.
Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn
· Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
2.3.3.2 Phần đường dây đấu nối
· Thu thập hệ thống hoá tài liệu.
· Khảo sát điều tra tại hiện trường.
· Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn, kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
2.3.4 [bookmark: _Toc212366430]Tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn
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	Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây - phương án 1 (70% đo vẽ mặt cắt dọc)
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp III
	km
	14,0

	 
	- Địa hình cấp IV
	km
	6,0

	9
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1m tại các vị trí trụ néo xử lý 
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp IV
	ha
	14,0

	II
	Khảo sát địa chất
	 
	 

	1
	Khoan máy đến độ sâu 40m (14 hố x 40m/hố = 560m)
	 
	 

	 
	- Cấp đất đá I-III
	m
	504,0

	 
	- Cấp đất đá IV - VI
	m
	56,0

	2
	Bơm cấp nước phục vụ khoan
	 
	 

	 
	- Cấp đất đá I-III
	m
	504,0

	 
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	56,0

	3
	Thí nghiệm SPT
	lần
	182

	4
	Đo điện trở suất
	qsát
	14

	5
	Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	154

	6
	Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	14

	7
	Thí nghiệm cơ lý mẫu đá
	mẫu
	14

	8
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	III
	Khảo sát thủy văn tại hiện trường
	%
	2

	 
	Thu thập hệ thống hóa tài liệu
	 
	 

	 
	Khảo sát điều tra tại hiện trường
	 
	 

	 
	Lập báo cáo KTTV
	 
	 

	C
	Phần đường dây 220kV
	 
	 

	I
	Khảo sát địa hình
	 
	 

	1
	Phóng tuyến và đo chiều dài tuyến đường dây
	 
	 

	 
	- Phương án chọn dự kiến
	km
	 

	 
	Địa hình cấp III
	km
	3,5

	 
	Địa hình cấp IV
	km
	1,5

	 
	- Phương án so sánh (Khác với PA chọn dự kiến)
Địa hình cấp IV
	km
	3,0

	2
	Thành lập lưới khống chế tọa độ, đường chuyền cấp 1
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp IV
	mốc
	2

	3
	Thành lập lưới khống chế cao độ, thủy chuẩn kỹ thuật
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp IV
	km
	2,5

	4
	Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí góc G, điểm đầu, điểm cuối, tương đương điểm đường chuyền cấp 2
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp III
	điểm
	3

	 
	- Địa hình cấp IV
	điểm
	1

	5
	Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây - phương án 1 (70% đo vẽ mặt cắt dọc)
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp III
	km
	3,50

	 
	- Địa hình cấp IV
	km
	1,50

	6
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1m tại các vị trí trụ néo xử lý 
	 
	 

	 
	- Địa hình cấp IV
	ha
	1,92

	II
	Khảo sát địa chất
	 
	 

	1
	Khoan máy đến độ sâu 40m (4 hố x 40m/hố = 160m)
	 
	 

	 
	- Cấp đất đá I-III
	m
	144,0

	 
	- Cấp đất đá IV - VI
	m
	16,0

	2
	Bơm cấp nước phục vụ khoan
	 
	 

	 
	- Cấp đất đá I-III
	m
	144,0

	 
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	16,0

	3
	Thí nghiệm SPT
	lần
	52

	4
	Đo điện trở suất
	qsát
	4

	5
	Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	44

	6
	Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	4

	7
	Thí nghiệm cơ lý mẫu đá
	mẫu
	4

	8
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	III
	Khảo sát thủy văn tại hiện trường
	%
	2

	 
	Thu thập hệ thống hóa tài liệu
	 
	 

	 
	Khảo sát điều tra tại hiện trường
	 
	 

	 
	Lập báo cáo KTTV
	 
	 



	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	A
	Phần đường dây 500kV
	 
	 

	I
	Khảo sát địa hình
	 
	 

	1
	Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn
	km
	20,0

	 
	Cấp khó khăn 3
	km
	14,0

	
	Cấp khó khăn 4
	km
	6,0

	2
	Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không 
	 
	 

	2,1
	Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	2,2
	Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	2,3
	Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	2,4
	Biên tập bản đồ địa hình gốc số
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	B
	Phần đường dây 220kV
	 
	 

	1
	Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn
	km
	5,0

	 
	Cấp khó khăn 3
	km
	3,5

	
	Cấp khó khăn 4
	km
	1,5

	2
	Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không 
	 
	 

	2,1
	Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	2,2
	Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	2,3
	Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96

	2,4
	Biên tập bản đồ địa hình gốc số
	
	 

	 
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	2,24

	
	Cấp khó khăn 3
	mảnh
	0,96


2.3.5 [bookmark: _Toc212366431]Sản phẩm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát
· Kết quả khảo sát địa hình gồm: thuyết minh khảo sát địa hình, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
· Kết quả khảo sát địa chất gồm: thuyết minh khảo sát địa chất, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.
· Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh khảo sát khí tượng thủy văn, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.
2.3.6 [bookmark: _Toc212366432]Tiến độ thực hiện
Khảo sát giai đoạn lập BCNCKT: 01 tháng
	TT
	Hạng mục công việc
	Tuần

	
	
	1
	2
	3
	4

	A
	Khảo sát địa hình - thủy văn
	 
	 
	 
	 

	1
	Phóng tuyến
	
	 
	 
	 

	2
	Đo vẽ mặt cắt dọc
	
	
	
	

	3
	Đo lưới khống chế cao tọa độ
	 
	 
	 
	 

	4
	Đo vẽ bản đồ địa hình
	 
	 
	 
	 

	5
	Điều tra, thu thập các công trình
	 
	 
	 
	 

	6
	Điều tra khí tượng thủy văn
	 
	 
	 
	 

	7
	Xử lý số liệu, lập báo cáo, xuất bản hồ sơ
	 
	 
	 
	 

	B
	Khảo sát địa chất
	 
	 
	 
	 

	1
	Khoan máy
	 
	 
	 
	 

	2
	Thí nghiệm hiện trường
	 
	 
	 
	 

	3
	Thí nghiệm trong phòng
	 
	 
	 
	 

	4
	Xử lý số liệu, lập báo cáo, xuất bản hồ sơ
	 
	 
	 
	 



 
[bookmark: _Toc212366433]PHẦN III. NHIỆM VỤ LẬP HỒ SƠ XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
3.1 [bookmark: _Toc87258955][bookmark: _Toc212366434]HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư. Dự án TBA 500kV Bắc Ninh 2 nằm tại tỉnh Bắc Ninh nên thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đó nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau: 
Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
[bookmark: diem_c_6_33]Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
Ngoài ra còn phải thực hiện các công việc để đầy đủ hồ sơ trình duyệt như : Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức…..
3.2 [bookmark: _Toc87258956][bookmark: _Toc212366435]NHÂN SỰ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI LẬP THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG  ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
Nhân sự thực hiện lập và xin Thủ tục chấp thuận Chủ trương đầu tư :
Chủ nhiệm đồ án thực hiện các công việc : Viết mô tả dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
Chuyên viên về lĩnh vực xây dựng thực hiện các công việc: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Chuyên gia về lĩnh vực Năng lượng, thực hiện các công việc: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Chuyên gia về lĩnh vực pháp lý thực hiện các công việc: Lập dự thảo hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC theo các nội dung quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư.
Chuyên viên hỗ trợ: Bao gồm các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công việc văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;….. liên hệ các cơ quan chức năng.
3.3 [bookmark: _Toc87258957][bookmark: _Toc212366436]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tiến độ thực hiện lập hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được hai bên ký kết.

[bookmark: _Toc212366437]PHẦN IV. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BIM
4.1. [bookmark: _Toc212366438]CƠ SỞ PHÁP LÝ
Nhiệm vụ thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM) dự án “Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối” được lập dựa trên các cơ sở sau:
Quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
· Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 phê duyệt Đề án mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xâydựng và quản lý vận hành công trình, với tiến độ dự kiến là từ 2017-2019 chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đào tạo kỹ năng cho việc áp dụng thí điểm tại một số công trình, và từ 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư, Hướng dẫn cụ thể để áp dụng rộng rãi BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
Luật Xây dựng sửa đổi 2020 
· Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 10 Luật Xây dựng 2014 như sau:
· Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:
· “4. Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động đầu tư, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường; phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
· Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó tại điều 31 đã xác định chi phí áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) là một phần nằm trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
· Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 03/03/2021, quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, điều 6 của Nghị định đã đưa ra một số nội dung cụ thể về Ứng dụng mô hình thông tin công trình và các giải pháp công nghệ số, cụ thể như sau:
	Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng.
Tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với các dự án, công trình xây dựng áp dụng BIM. Nội dung và mức độ chi tiết của mô hình thông tin công trình thực hiện theo thỏa thuận của các bên có liên quan đến việc ứng dụng BIM trong hợp đồng xây dựng.
Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng
Quyết định 347/QĐ-BXD và 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021
Ngày 02/04/2021, Bộ Xây dựng công bố quyết định 347/QĐ-BXD và 348/QĐ-BXD hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).
Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng. Trong đó: Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.
Áp dụng BIM trong EVN
	Văn bản
	Nội dung

	Văn bản 3742/EVN-QLXD ngày 02/08/2018
	Về việc triển khai thí điểm áp dụng BIM trong xây dựng, quản lý vận hành

	Văn bản 1506/EVN-VTCNTT ngày 27/03/2021
	Về việc giao danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số cơ quan EVN và các đơn vị trực thuộc


4.2. [bookmark: _Toc134624576][bookmark: _Toc212366439]NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BIM CHO DỰ ÁN
4.2.1. [bookmark: _Toc132380274][bookmark: _Toc134624577][bookmark: _Toc212366440][bookmark: _Toc132380267]Phạm vi công việc áp dụng bim
	STT
	Nội dung áp dụng BIM
	Các chủ thể phụ trách

	
	
	Chủ đầu tư/Ban QLDA
	Nhà thầu khảo sát xây dựng
	Nhà thầu Thiết kế
	Nhà thầu thiết bị 
	Nhà thầu xây lắp
	Quản lý vận hành

	1
	Khảo sát, xây dựng mô hình hiện trạng khu vực dự án
	
	X
	
	
	
	

	2
	Mô hình hóa thông tin thiết kế 3D và phối hợp đa bộ môn
	
	X
	X
	O
	O
	

	3
	Xây dựng và thiết lập các quy trình trên Môi trường dữ liệu dùng chung (CDE) của dự án
	X
	X
	X
	O
	O
	

	4
	Cập nhật thiết kế chi tiết sau đấu thầu theo thiết bị được chọn
	
	
	X
	O
	O
	

	5
	Quản lý dự án và tiến độ thi công
	X
	
	O
	
	O
	

	6
	Lập mô hình hoàn công công trình
	
	
	
	O
	O
	

	7
	Quản lý vận hành
	
	
	
	
	
	X


X: Thể hiện nội dung công việc thực hiện trong dự án.
O: Thể hiện nội dung áp dụng BIM nhưng không thực hiện trong dự án.
4.2.2. [bookmark: _Toc134624578][bookmark: _Toc212366441]Mục tiêu áp dụng BIM
4.2.2.1. [bookmark: _Toc132380268][bookmark: _Toc134624579]Mục tiêu tổng quát 
Việc xác định các mục tiêu áp dụng BIM tổng thể cũng như chi tiết rất quan trọng, quyết định đến việc áp dụng BIM thành công vào dự án. Các mục tiêu này được xây dựng dựa trên các lợi ích tiềm năng của việc áp dụng BIM đã được kiểm chứng như  rút ngắn tiến độ, cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, giảm chi phí hoặc là nơi lưu trữ dữ liệu thuận tiện phục vụ cho quá trình vận hành, bảo trì công trình,.... Các mục tiêu cũng có thể chỉ liên quan đến việc nâng cao năng lực của các thành viên trong dự án, ví dụ, chủ đầu tư sử dụng dự án làm dự án thí điểm để minh họa việc trao đổi thông tin giữa thiết kế, thi công và vận hành,...
Trong giai đoạn hiện nay, những lợi ích cơ bản của việc ứng dụng Mô hình thông tin công trình bao gồm:
· Mô hình hóa để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế/thi công hiệu quả; các bên liên quan hiểu rõ hơn về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp;
· Hiệu quả của việc chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số sẽ thuận lợi hơn trong việc phối hợp các hoạt động; tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin;
· Phát hiện, kiểm soát các lỗi xung đột giữa các bộ môn thiết kế, giữa nội dung thiết kế dự kiến và công trình hiện hữu,… sẽ giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện;
· Cải thiện chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu, giảm rủi ro trong quá trình thực hiện do hồ sơ mời thầu có chất lượng tốt hơn;
· Kiểm soát tốt khối lượng và tiến độ thi công từ việc kết nối mô hình với tiến độ thi công thực tế; kiểm soát chi phí từ khối lượng bóc tách trên mô hình;
· Quản lý thông tin dữ liệu cần thiết cho quá trình vận hành và bảo trì công trình.
Để đạt được hiệu quả và lợi ích trong việc áp dụng BIM thì cần áp dụng đồng bộ Mô hình thông tin công trình cho các đơn vị liên quan gồm: Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu thi công, nhà thầu thiết bị, đơn vị quản lý vận hành dự án, và thông tin công trình được quản lý thống nhất từ giai đoạn thiết kế đến quản lý vận hành; thông tin chuyển tải từ khâu khảo sát - thiết kế - nhà thầu - chủ đầu tư - đơn vị vận hành là thông tin điện tử. Theo đó, Chủ đầu tư sẽ chủ trì xác định các mục tiêu áp dụng BIM cho từng giai đoạn của dự án. 
4.2.2.2. [bookmark: _Toc132380269][bookmark: _Toc134624580]Mục tiêu áp dụng bim cho dự án 
· Căn quyết định 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng. Trong đó: Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án. Do đó, áp dụng BIM cho dự án Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối, như sau:
· Mô hình hóa (xây dựng mô hình 3D và định danh từng đối tượng trong mô hình 3D) để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ, cơ sở để lựa chọn các giải pháp thiết kế/thi công hiệu quả; các bên liên quan hiểu rõ hơn về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp.
· Xây dựng và sử dụng môi trường dữ liệu dùng chung (CDE) để tương tác giữa các bên có liên quan phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế và phê duyệt dự án.
4.3. [bookmark: _Toc132380270][bookmark: _Toc134624581][bookmark: _Toc212366442]ÁP DỤNG BIM TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
4.3.1. [bookmark: _Toc132380271][bookmark: _Toc134624582][bookmark: _Toc212366443]Trình tự áp dụng BIM
Theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM), trình tự áp dụng BIM cho dự án thực hiện theo hình thức thiết kế - đấu thầu – thi công được thể hiện như hình sau:
[image: ]
Hình 3.1: Trình tự áp dụng BIM.
Qua các thông tin trên, có thể nhận thấy BIM không làm thay đổi trình tự thực hiện dự án, chức năng của các bên tham gia dự án đầu tư xây dựng, BIM hỗ trợ các quy trình của dự án cùng phối hợp trên một nền tảng dùng chung CDE (Common Data Environments) nhằm phối hợp nâng cao chất lượng dự án ở nhiều mặt khác nhau.
Quá trình áp dụng BIM chia thành 2 giai đoạn: thiết kế và thi công. Đơn vị tư vấn (Tư vấn BIM hoặc tư vấn thiết kế) triển khai BIM trong giai đoạn thiết kế xây dựng. Tư vấn BIM hoặc nhà thầu thi công xây dựng triển khai BIM cho mục đích thi công.
Giai đoạn thiết kế:
a. Thiết lập Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) trước khi mô hình hóa.
b. Đội ngũ thiết kế hoặc tư vấn BIM xây dựng mô hình BIM theo từng
bộ môn (Điện, xây dựng,…).
c. Tạo mô hình liên hợp và phát hiện va chạm, xung đột.
d. Va chạm, xung đột sẽ được giải quyết trong các cuộc họp phối hợp.
e. Nộp hồ sơ thiết kế sau khi xử lý va chạm, xung đột theo các yêu cầu đã ghi trong BEP.
f. Giai đoạn thi công:
g. Mô hình BIM và các bản vẽ sẽ được phát hành cho nhà thầu thi công xây dựng để tham chiếu.
h. Tư vấn lập mô hình BIM hoặc Nhà thầu chính sẽ xây dựng các mô hình tiếp theo với các thông tin chi tiết đáp ứng yêu cầu thi công và chế tạo.
4.3.2. [bookmark: _Toc132380272][bookmark: _Toc134624583][bookmark: _Toc212366444]Các chủ thể tham gia áp dụng BIM
Các chủ thể tham gia quá trình áp dụng BIM trong dự án gồm: Chủ đầu tư, Đơn vị thực hiện (Tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, nhà thầu thiết bị,…)
[image: ] [image: ]
Hình 3.2: Các chủ thể tham gia quá trình áp dụng BIM
Trong đó, nhiệm vụ chính của các chủ thể trong quá trình thực hiện áp dụng BIM:
· Chủ đầu tư
· Chủ đầu tư thành lập bộ phận hoặc cử cán bộ phụ trách việc áp dụng BIM cho dự án. Chủ đầu tư có thể giao nhiệm vụ này cho Ban quản lý dự án thực hiện. Cán bộ phụ trách có thể kiêm nhiệm các chức danh khác trong dự án.
· Xác định mục tiêu và nội dung áp dụng BIM cho dự án;
· Xác định các yêu cầu cụ thể liên quan đến tạo lập, chuyển giao, quản lý mô hình.
· Chuẩn bị và đánh giá các số liệu, tài liệu, nguồn lực hiện có phục vụ cho việc áp dụng BIM;
· Chấp thuận Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) do Đơn vị thực hiện trình.
· Trong quá trình thực hiện BIM, Chủ đầu tư xem xét và nghiệm thu sản phẩm do Đơn vị thực hiện bàn giao theo các mốc thời gian đã thống nhất trong BEP. Xem xét điều chỉnh Kế hoạch thực hiện BIM cho phù hợp với yêu cầu, tiến độ của dự án.
· Đơn vị thực hiện tư vấn Bim
· Xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) trình Chủ đầu tư xem xét chấp thuận;
· Thực hiện với vai trò điều phối và quản lý tạo lập mô hình BIM;
· Thiết lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, phân giao nhiệm vụ quyền hạn giữa các bộ phận thực hiện BIM;
· Xác định các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình áp dụng BIM.
[image: ]
Hình 3.3: Nhiệm vụ của các chủ thể trong quá trình áp dụng BIM
4.3.3. [bookmark: _Toc132380273][bookmark: _Toc134624584][bookmark: _Toc212366445]Tiến trình chuẩn bị áp dụng BIM
Quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng BIM trong dự án thực hiện theo các bước sau:
a. Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP)
Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) được đơn vị tư vấn thiết kế (là đơn vị thực hiện công tác lập thiết kế dự án) thực hiện để chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện BIM.
b. Xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)
Sau khi ký kết phụ lục hợp đồng, Đơn vị thực hiện phối hợp với Chủ đầu tư và các bên liên quan hoàn thiện Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) được cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP). Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức triển khai.
Trong quá trình thực hiện, các bên liên quan có thể đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) cho phù hợp với tiến độ và mục tiêu áp dụng cho dự án nếu thấy cần thiết. Trong đó, nội dung cơ bản cần quan tâm của BEP gồm:
· Thiết lập Bảng phân công trách nhiệm quy định rõ trách nhiệm quản lý và tạo lập mô hình của Đơn vị thực hiện trong từng giai đoạn đã xác định.
· Thiết lập Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) gồm danh sách các sản phẩm cần chuyển giao, mức độ phát triển thông tin yêu cầu, thời gian dự kiến thực hiện,…
· Thiết lập kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP) để quản lý việc chuyển giao thông tin trong suốt quá trình thực hiện. Về cơ bản MIDP là một tập hợp các Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) và bao gồm các chi tiết về thời điểm chuẩn bị thông tin, Bộ phận chịu trách nhiệm sản xuất thông tin, cũng như các giao thức và quy trình cho từng giai đoạn.
4.3.4. [bookmark: _Toc132380276][bookmark: _Toc134624585][bookmark: _Toc212366446]Mức độ phát triển thông tin (LOD)
Mức độ phát triển thông tin (LOD) là một khái niệm được sử dụng trong quá trình mô hình hóa, dùng để chỉ chất lượng, số lượng và mức độ chi tiết của thông tin trong mô hình BIM ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình đầu tư xây dựng. Đặc tính kỹ thuật của mức độ phát triển là các minh họa và diễn giải chi tiết nhằm xác định các thuộc tính của các thành phần mô hình trong công trình ở các LOD khác nhau.
Trong mỗi giai đoạn thiết kế, thi công công trình, mỗi thành phần mô hình có thể có các mức độ phát triển khác nhau. Trong mô hình BIM, LOD chỉ áp dụng cho từng thành phần mô hình cụ thể và không phải cho toàn bộ mô hình. Vì vậy, không có quy định LOD cho toàn bộ mô hình, chỉ quy định LOD cho từng thành phần mô hình cụ thể. Theo tài liệu hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) của Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021, mức độ phát triển thông tin (LOD) trong từng giai đoạn triển khai của dự án như sau:
	Giai đoạn
	Lập ý tưởng thiết kế
	Thiết kế cơ sở
	Thiết kế kỹ thuật
	Triển khai bản vẽ thi công
	Thi công xây lắp

	Mức LOD
	100
	200
	300
	350
	400


[image: ]
[bookmark: _Toc127981550][image: ]
4.3.5. [bookmark: _Toc132380277][bookmark: _Toc134624586][bookmark: _Toc212366447]Môi trường dữ liệu chung (CDE)
Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM.
CDE là sự kết hợp của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc. CDE cho phép chia sẻ, phối hợp thông tin một cách kịp thời và chính xác giữa tất cả các thành viên tham gia tạo dựng, quản lý và sử dụng mô hình BIM. Việc xây dựng và phát triển thông tin trong các giai đoạn thực hiện sẽ được tuần tự hóa có kiểm tra thông qua các “cổng kiểm soát”. CDE nên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án.
Trong thời gian qua, chúng ta đã và đang khai thác trên rất nhiều nền tảng CDE như Google Drive, Dropbox, OneDrive,… Tuy nhiên, các CDE này chỉ hỗ trợ xem, chỉnh sửa các định dạng *Pdf, *Doc, *Excel, *Word,… chưa hỗ trợ xem, chỉnh sửa định dạng của các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Revit, …
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, một số nhà cung cấp CDE đã phát triển và đưa vào vận hành nền tảng CDE cho phép khai thác, chỉnh sửa tất cả các định dạng của các phần mềm thiết kế chuyên ngành.
[image: ]
Hình 3.4: Các nền tảng CDE thông dụng áp dụng cho BIM 
Phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng và quản lý, CDE có thể được phân lọai và chia thành nhiều CDE khác nhau.
[image: ]
Hình 3.5: Phân loại CDE
Trong đó, “CDE chủ đầu tư” có thể tạo và phát triển nhiều “CDE dự án” và quản lý các CDE bằng tài khoản đã đăng ký với đơn vị cung cấp nền tảng CDE. Đồng thời, CDE chủ đầu tư có thể kiểm soát quyền truy cập của các Đơn vị thực hiện khi tham gia vào CDE dự án.
[image: ]
Hình 3.6: Giao diện làm việc của CDE
[image: ]Cấu trúc chung của CDE
CDE có bốn khu vực chứa tài liệu và các Cổng phê duyệt (Approval Gate) để phê duyệt dữ liệu/thông tin khi di chuyển giữa các khu vực:
· Khu vực “CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH” (WORK IN PROGRESS, viết tắt WIP) của CDE là nơi mỗi công ty hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được dùng để lưu giữ các thông tin chưa được chấp thuận của các tổ chức liên quan.
· Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu giữ thông tin đã được chấp thuận. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm số liệu đầu vào tham khảo cho việc phát triển thiết kế của mình. Khi tất cả các thiết kế đã hoàn thành, thông tin phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành” trong Khu vực Chia sẻ của Khách hàng (Client Shared Area).
· Khu vực “PHÁT HÀNH” (PUBLISHED DOCUMENTATION) được sử dụng để lưu trữ các thông tin được phát hành, là những thông tin đã được chấp thuận bởi khách hàng và có giá trị hợp đồng.
· Khu vực “LƯU TRỮ” (ARCHIVE) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc dự án và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…
Để được chuyển giao sang khu vực CHIA SẺ, thông tin trong khu vực WIP cần phải được thông qua Cổng phê duyệt bằng các quy trình kiểm tra, xem xét và phê duyệt. Một số nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra sự phù hợp của mô hình;
b. Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn trình bày trong việc thực hiện các quy ước về thông tin/tài liệu;
c. Kiểm tra nội dung kỹ thuật;
d. Kiểm tra tính tương thích của tài liệu trong tổng thể của gói thông tin.
e. Được sự chấp thuận của Người phụ trách nhiệm vụ tương ứng.
Để thông qua Cổng phát hành (Authorized Gate), thông tin trong khu vực CHIA SẺ của Chủ đầu tư phải được Chủ đầu tư hoặc người đại diện của chủ đầu tư cho phép. Kiểm duyệt để xuất bản phải bao gồm kiểm tra sự phù hợp của tài liệu với Hồ sơ yêu cầu thông tin (EIR).
Các thông tin thực tế thi công (as-constructed) phải được kiểm tra và xác thực trong khu vực PHÁT HÀNH để được thông qua Cổng xác thực (Verified Gate) tới khu vực LƯU TRỮ.
Tư vấn  BIM có trách nhiệm lựa chọn giải pháp CDE thích hợp và phát triển thêm các chức năng theo đúng mục tiêu đề ra. Hệ thống CDE được nhà thầu BIM vận hành và chuyển giao cũng như đào tạo cho các bộ phận liên quan.
Cấu trúc của CDE phải đảm bảo cấu trúc yêu cầu tối thiểu theo phần IV trong tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong giai đoạn thí điểm 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021. Hệ thống phân quyền sử dụng tại CDE phải phù hợp với bảng vai trò trách nhiệm do Nhà thầu BIM đề xuất và được phê duyệt. Các chức năng chia sẽ dữ liệu phải đảm bảo quy tắc về an toàn bảo mật dữ liệu cho các bên.
Các bên tham gia phải đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn dữ liệu, trừ khi có sự chấp nhận của Chủ đầu tư.
4.3.6. [bookmark: _Toc132380278][bookmark: _Toc134624587][bookmark: _Toc212366448]An toàn thông tin và bảo mật
Để bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật, CDE nên có quản trị viên để quản lý. Nên có ít nhất hai quản trị viên có quyền truy cập quản trị đầy đủ vào dự án trên CDE. Quản trị viên nên là người được giao nhiệm vụ quản lý thông tin và một người khác (có thể là người thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ, tài liệu). Một số CDE có thể cung cấp quyền quản trị hạn chế cho một số người dùng được chỉ định (ví dụ: cấp quyền quản trị hạn chế cho các trưởng nhóm).
Quản trị viên CDE có các quyền sau:
· Cấp và thu hồi quyền truy cập cho tài khoản người dùng vào CDE.
· Tạo Nhóm phân phối và thêm/xóa tài khoản người dùng cho mỗi nhóm.
· Tạo vai trò và thêm/xóa tài khoản người dùng cho từng vai trò.
· Tạo vai trò và cấp quyền truy cập cho các vai trò cho các thư mục.
· Tạo trạng thái tài liệu và cấp quyền truy cập cho từng trạng thái.
Quyền quản trị phải được cấu hình trong CDE. Ngoài tên người dùng và mật khẩu, một số chức năng quản lý người dùng sau đây cũng cần được lưu ý:
· Quyền của người dùng (có thể tập hợp nhiều quyền khác nhau) như: chỉ xem, chỉ tải dữ liệu lên, xem + sửa, xem + sửa + tải dữ liệu lên,…
· Người dùng chỉ được truy cập vào những khu vực phù hợp với mục đích, vai trò công việc của mình trong CDE.
4.4. [bookmark: _Toc134624588][bookmark: _Toc212366449]NỘI DUNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BIM
4.4.1. [bookmark: _Toc134624589]Cơ sở áp dụng
Nội dung công tác lập nhiệm vụ thiết kế BIM cho công trình được thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Quyết định số 347/QĐ-BXD và 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM), Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các quy định khác có liên quan của Bộ Công thương và EVN (Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của EVN quy định công tác khảo sát).
4.4.2. [bookmark: _Toc400365535][bookmark: _Toc134624590]Phạm vi công việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) của dự án
Phạm vi công việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) của dự án Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 2 và đường dây 220kV Dung Quất –Dung Quất 2 trong giai đoạn BCNCKT, TKKT, BVTC và vận hành, cần thực hiện các công việc như sau: 
Phối hợp Chủ đầu tư/Ban QLDA thống nhất Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) của dự án. Trong đó, xác định mục tiêu áp dụng BIM, Mức độ phát triển thông tin (LOD) của các cấu kiện, tiến độ triển khai và phối hợp, quy trình quản lý và trao đổi thông tin,… 
Khảo sát, xây dựng mô hình hiện trạng khu vực dự án công nghệ bay chụp không ảnh UAV.
Xây dựng mô hình thiết kế 3D và mô hình hóa thông tin các hạng mục mục xây dựng và vật tư thiết bị chính của dự án. 
Xây dựng và thiết lập các quy tắc trao đổi, phối hợp trên môi trường dữ liệu dùng chung (CDE) của dự án.
Phối hợp đa bên trong quá trình thiết kế -  thẩm tra thiết kế - trình phê duyệt hồ sơ BCNCKT, TKKT, TKBVTC dự án trên CDE.
Trong giai đoạn triển khai thi công, sử dụng mô hình thông tin công trình đã được phê duyệt phục vụ công tác thi công để đơn vị thi công thuận lợi lập biện pháp thi công, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tiến độ.
4.4.3. [bookmark: _Toc132380293][bookmark: _Toc134624591]Mức độ chi tiết mô hình
Các mức độ chi tiết của mô hình được trình bày tại mục 2.3.4 của phần này. Theo đó, các bên liên quan đến việc tạo lập mô hình cần đảm bảo Mức độ phát triển thông tin (LOD) (bao gồm thông tin về hình học và phi hình học) của các thành phần, cấu kiện phù hợp với các yêu cầu của dự án và các quy định cụ thể liên quan đến sản phẩm mô hình. Mức độ phát triển thông tin của từng cấu kiện sẽ được xác định cụ thể, cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các bên tham gia dự án.
4.4.4. [bookmark: _Toc132380295][bookmark: _Toc134624592]Nhân lực và cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án
4.4.4.1. [bookmark: _Toc132380296][bookmark: _Toc134624593]Nhân lực tư vấn thiết kế:
	Vị trí chuyên gia
	Số lượng
	Vai trò

	



BIM Manager/ Coordinator
	



02
	- Tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án.
- Cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án trong quá trình triển khai.
- Thiết lập CDE.
- Đảm bảo các bên có liên quan thống nhất về Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án.
- Đảm bảo phần cứng và phần mềm cần thiết cho việc triển khai.
- Xây dựng Mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn.
- Đảm bảo các xung đột trong mô hình BIM từng bộ môn được giải quyết trước khi phối hợp đa bộ môn.
- Hướng dẫn triển khai các ứng dụng BIM.

	BIM Modeler
	10
	· Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, nâng cấp các mô hình thông tin 3D
· Phối hợp thiết kế đa bộ môn
· Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn BIM.
· Chịu trách nhiệm cập nhật, xử lý các thông tin liên quan đến mô hình trên CDE.


4.4.4.2. [bookmark: _Toc132380297][bookmark: _Toc134624594]Trang bị môi trường dữ liệu dùng chung CDE
Hiện nay, môi trường dữ liệu dùng chung thông dụng và ưu việt nhất là của hãng Autodesk với tên gọi Autodesk Contruction Cloud.
Về việc trang bị CDE sẽ có hai trường hợp khả thi cho dự án này:
Trường hợp một: Đơn vị tư vấn thiết kế sẽ mua và trang bị CDE cho dự án, thực hiện thiết lập CDE và các quy tắc trên CDE, sau đó thực hiện bàn giao công nghệ và hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như các bên sử dụng CDE. Khi đó chi phí mua CDE sẽ được tính vào chi phí trang bị phần mềm của Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư sẽ thanh toán chi phí đó cho Đơn vị tư vấn BIM.
Trường hợp hai: Chủ đầu tư tự mua và trang bị CDE cho dự án, trao quyền thiết lập cho Đơn vị tư vấn để tiến hành thiết lập CDE và các quy tắc chung trên CDE. Đơn vị tư vấn sẽ tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng CDE cho các bên. Khi đó chi phí mua CDE sẽ không tính vào chi phí trang bị phần mềm của Đơn vị tư vấn. Thực hiện tính chi phí đào tào hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như các bên sử dụng CDE.
4.4.4.3. [bookmark: _Toc132380298][bookmark: _Toc134624595]Trang bị phần mềm thiết kế
Các phần mềm cần được trang bị để thiết kế, xử lý xung đột như sau:
	STT
	Máy, thiết bị,
phần mềm
	Nhãn hiệu 
	Số lượng

	1
	Phần mềm tạo dựng mô hình các kết cấu, vật tư thiết bị của dự án
	Autodesk Revit
Autodesk Advance stell
	10

	2
	Phần mềm kiểm tra xung đột
	Autodesk Navisworks
	2

	3
	Phần mềm xử lý mô hình hiện trạng, tuyến đường dây
	Autodesk Infraworks
Autodesk Recap
	2


4.4.4.4. [bookmark: _Toc132380299][bookmark: _Toc134624596]Trang bị máy móc, phần cứng
Để đảm bảo cho quá trình khai thác ứng dụng BIM trong giai đoạn, TKKT, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công và vận hành thì cần trang bị, nâng cấp thiết bị phần cứng như sau:
	Tên công cụ
	Mục đích
	Số lượng
	Đơn vị sử dụng

	Máy vi tính cấu hình chuyên dụng
	Tạo dựng mô hình, xử lý các thông tin trên mô hình, truy cập vào CDE
	10

01
01

	Tư vấn BIM (tính khấu hao)
Chủ đầu tư
Ban QLDA
Các đơn vị khác

	Máy tính bảng
	Truy cập khai tác các ứng dụng BIM trên CDE
Dùng cho sử dụng bản vẽ điện tử trên công trình
Báo cáo va chạm, sự cố từ công trường lên CDE.
	02

01
02
	Tư vấn BIM (tính khấu hao)
Chủ đầu tư 
Giám sát thi công





4.4.5. [bookmark: _Toc134624597]Sản phẩm khi dự án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)
Các hồ sơ thiết kế sẽ được trình trên Cơ sở dữ liệu dùng chung CDE dự án để Chủ đầu tư và các bên liên quan thuận tiện trong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế. Ngoài các bộ hồ sơ bản giấy được bàn giao theo quy định của Hợp đồng, khi dự án áp dụng BIM thì tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng. Tệp tin BIM cần phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu sau: thể hiện được kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu; hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình. Một số bản vẽ các bộ phận chi tiết ở dạng không gian hai chiều nhằm bổ sung thông tin (nếu có) phải ở định dạng số khi nộp kèm theo tệp tin BIM. Các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM.
	

STT
	SẢN PHẨM BIM
	ỨNG DỤNG
	ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GỐC
	ĐỊNH DẠNG  TRAO ĐỔI CHUNG
	CÁC CHỨC NĂNG CDE
	THÔNG TIN TRAO ĐỔI
	GHI CHÚ

	

1
	
Xây dựng thư viện, biểu mẫu và quy trình nội bộ cho toàn dự án.
	Microsoft Office
	
*.docx;
*.xlsx;
*.ppt;
*.mpp
	

*.pdf
	· Kho lưu trữ tài liệu, quy trình, quy chuẩn.
· Cách thức chia sẽ cho các bên liên quan.
· Nhận các phản hồi và thông báo khi quy trình có thay đổi.
	· Các tài liệu.
· Các thông tin phản hồi, trao đổi thông qua CDE.
	· Các văn bản làm việc giữa các bên tham gia dự án.
· Hồ sơ được duyệt (PDF có xác nhận của các bên liên quan).
· Biên bản nghiệm thu.

	
2
	Xây dựng mô hình hiện trạng.
	Civil 3D
Recap
	
*.dwg
*.dxf
	*.XML;
*.LandXML;
*.nwc;
*.IFC
	Chia sẽ và trao đổi.
	· Mô hình hiện trạng
· Các thông tin phản hồi về hiện trạng dự án.
	· Hồ sơ khảo sát dưới dạng kỹ thuật số (mô hình thông tin)

	
3
	
Mô hình hóa thông tin công trình.
	Revit
Civil 3D
Advansteel
Navisworks
	*.dgn
*.rvt
*.dgw
*.dxf
	*.dgn
*.IFC
*.nwc;
*.nwd;
	Trao đổi thông tin trong quá trình dựng hình và kiểm tra với hồ sơ thiết kế.
	· Các mô hình thành phần.
· Các thông tin phản hồi, trao đổi.
	Bản vẽ thiết kế các VTTB chính của dự án

	
4
	
Xây dựng mô hình tổng hợp.
	Revit
Civil 3D
Navisworks
	*.rvt
*.dgn
*.nwd;
*.IFC
	*.dgn
*.nwd;
*.IFC
	Dữ liệu mô hình tổng hợp được lưu trữ trực tuyến, tích hợp thông tin phi hình học.
	- Mô hình tổng hợp của dự án. Có thể có nhiều phiên bản khác nhau.
	Liên kết các mô hình thành phần để tạo nên mô hình toàn bộ công trình.

	
5
	
Kiểm tra xung đột. Tối ưu thiết kế.
	Navisworks
	
*.nwd;
*.IFC
	
*.nwd;
*.IFC
	Các báo cáo và giải quyết xung đột hạng mục.
	· Danh sách báo xung đột
· Các thông tin trao đổi liên quan.
· Chốt phương án xử lý.
	Các bộ môn thiết kế phối hợp các mô hình thành phần để kiểm tra xung đột.

	
6
	Thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế
	Trên môi trường CDE
	
*.nwd;
*.IFC
	*.nwd;
*.IFC
	
	
	Chủ đầu tư, Tư vấn thẩm tra kiểm tra sự phù hợp của giải pháp thiết kế, quy mô.
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4.5. [bookmark: _Toc134624598][bookmark: _Toc212366450]TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BIM
4.5.1. [bookmark: _Toc134624599][bookmark: _Toc212366451]QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BIM
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
· Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Trong đó, điều 6 của Nghị định đã đưa ra một số nội dung cụ thể về Ứng dụng mô hình thông tin công trình và các giải pháp công nghệ số, cụ thể như sau: (1) Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng. (2) Tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với các dự án, công trình xây dựng áp dụng BIM. Nội dung và mức độ chi tiết của mô hình thông tin công trình thực hiện theo thỏa thuận của các bên có liên quan đến việc ứng dụng BIM trong hợp đồng xây dựng. (3) Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng.
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về  quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Trong đó xác định chi phí áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) là một phần nằm trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Quyết định 347/QĐ-BXD và 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình BIM.
4.5.2. [bookmark: _Toc134624600][bookmark: _Toc212366452]TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BIM
Trên thế giới, 2 tiêu chuẩn BIM phổ biến nhất hiện nay là ISO 19650-1 and ISO 19650-2.
· ISO 19650-1 phác thảo các khái niệm và nguyên tắc quản lý thông tin ở giai đoạn hoàn chỉnh được mô tả là “mô hình hóa thông tin công trình (BIM)” theo bộ tiêu chuẩn ISO 19650. Tiêu chuẩn cung cấp các đề xuất cho một khuôn khổ để quản lý thông tin bao gồm trao đổi, ghi lại, tạo phiên bản và tổ chức tất cả các tác nhân.
· ISO 19650-2 quy định các yêu cầu sử dụng BIM đối với quản lý thông tin, dưới dạng quy trình quản lý, trong bối cảnh giai đoạn phân phối (thiết kế và xây dựng) tài sản và trao đổi thông tin trong đó.
Phiên bản ISO 1650-1 được áp dụng cho toàn bộ vòng đời của bất kỳ tài sản được xây dựng nào, bao gồm lập kế hoạch chiến lược, thiết kế ban đầu, kỹ thuật, phát triển, tài liệu và xây dựng, vận hành hàng ngày, bảo trì, tân trang, sửa chữa và kết thúc vòng đời. Cả hai phần có thể được áp dụng cho tất cả các loại tài sản và bởi tất cả các loại hình và quy mô tổ chức, bất kể chiến lược mua sắm đã chọn là gì.
Hai tiêu chuẩn khác của series 19650 được xuất bản vào năm 2020, đó là ISO
19650-3 liên quan đến quy trình quản lý thông tin, trong bối cảnh của giai
đoạn vận hành và ISO 19650-5 liên quan đến vấn đề bảo mật BIM. Cũng như
phiên bản 1 và 2, các tiêu chuẩn ISO này sẽ dựa trên hai tiêu chuẩn BIM Cấp 2 (BIM Level 2) khác của Vương quốc Anh, đó là PAS 1192-3:2014 và PAS 1192-5:2015.
Năm 2022, tiêu chuẩn ISO 19650-4 được phát hành, với nội dung chính xoay
quanh việc chỉ định quy trình chi tiết và tiêu chí cho việc ra quyết định khi thực
hiện trao đổi thông tin theo quy định của bộ tiêu chuẩn ISO 19650 để đảm bảo
chất lượng của mô hình thông tin dự án hoặc mô hình thông tin tài sản. Tiêu chuẩn trình bày chi tiết việc triển khai các khái niệm trong ISO 19650-1 và có thể áp dụng cho bất kỳ trao đổi thông tin nào trong các giai đoạn phân phối được đề cập trong ISO 19650-2 cũng như trong giai đoạn vận hành được đề cập trong ISO 19650-3.
Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng đã áp dụng 2 tiêu chuẩn ISO 19650-1 và ISO 19650-2 để ban hành các tài liệu “Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công
trình (BIM)” (đính kèm QĐ số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021) và “Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” (đính kèm QĐ số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021). Đến thời điểm hiện tại chưa có tiêu chuẩn BIM nào được ban hành tại Việt Nam.


[bookmark: _Toc212366453]PHẦN V. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
5.1 [bookmark: _Toc212366454]CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUI ĐỊNH ÁP DỤNG
5.1.1 [bookmark: _Toc212366455]Các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành
· Quy phạm trang bị điện:
· Phần I	: Quy định chung 			(11TCN-18-2006)
· Phần II	: Hệ thống đường dẫn điện 		(11 TCN-19-2006)
· Phần III	: Trang bị phân phối và TBA  	(11 TCN-20-2006)
· Phần IV	: Bảo vệ và tự động 			(11 TCN-21-2006)
· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH13.
· Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-VPQH ngày 27/2/2025 về Luật xây dựng;
· Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
· Luật điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;
· Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
· Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
· Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;
· Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021  của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công thương về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;
· Thông tư số 06/2025/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 01/02/2025: Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia. 
· Thông tư số 16/2025/TT-BCT, ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về việc quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
· Thông tư số 36/2025/TT-BCT ngày 03/06/2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
5.1.2 [bookmark: _Toc212366456]Các văn bản pháp luật do địa phương ban hành
· Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016 của Bộ Công Thương: Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2030 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”.
5.1.3 [bookmark: _Toc212366457]Các quy chuẩn xây dựng, quy phạm
· QCVN QTĐ-5:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
· QCVN QTĐ-6:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện
· QCVN QTĐ-7:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 7: Thi công các công trình điện
· QCVN QTĐ-8:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
· QCVN 09:2013/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
· QCVN 04:2010/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh SDH.
· QCVN 07:2010/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH.
· QCVN 09:2010/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các công trình viễn thông.
· QCVN 22:2010/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông.
· [bookmark: _Hlk154233354]QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
· QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.
· QCVN 07-1:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp nước.
· QCVN 07-2:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình thoát nước.
· QCVN 07-4:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình giao thông đô thị.
· QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong thi công xây dựng.
· QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
· QCVN 02:2009/BXD: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
· QCVN 02:2022/BXD: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (theo điều kiện chuyển tiếp dự án vẫn áp dụng số liệu điều kiện tự nhiên theo QCVN 02:2009/BXD). 
· QCVN 7:2019/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép làm cốt bê tông.
5.1.4 [bookmark: _Toc212366458]Các tiêu chuẩn áp dụng
· [bookmark: _Toc285523285]TCVN 9385:2012. Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
· Hệ thống nối đất, chống sét cho trạm biến áp dùng tiêu chuẩn IEEE-Std 80-2013: “Guide for safety in AC Grounding System”.
· Lựa chọn thiết bị, vật liệu nhất thứ được áp dụng theo tiêu chuẩn sau:
· Tiêu chuẩn máy biến áp và kháng điện	: IEC 60076
· Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp		: IEC 62271-100
· Tiêu chuẩn dao cách ly				: IEC 62271-102
· Tiêu chuẩn biến dòng điện			: IEC 61869-2  
· Tiêu chuẩn biến điện áp			: IEC 61869-3,5
· Tiêu chuẩn chống sét van			: IEC 60099- 4
· Tiêu chuẩn cách điện				: IEC 60273, IEC 60383, IEC 60305.
· Tiêu chuẩn dây dẫn				: IEC 60189
· Tiêu chuẩn cáp lực				: IEC 60502, IEC 60228
· Dây trần dùng cho đường dây tải điện	: TCVN 5064-1994	
· TCVN 8665:2011. Sợi quang dùng cho mạng Viễn thông-Yêu cầu kỹ thuật chung.
· Các kết cấu xây dựng như cột, xà, trụ đỡ thiết bị và móng cột, trụ… được tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn sau:
· [bookmark: _Toc285523288]TCVN 4474: 1987. Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 4513: 1988. Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế. 
· TCVN 5846:1994. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Kết cấu và kích thước.
· TCVN 2737: 2023. Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
· 22 TCN 223: 1995. Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng.
· TCVN 5502: 2003. Nước cấp sinh hoạt. Yêu cầu chất lượng.
· TCVN 7451:2004. Cửa sổ và cửa đi khung nhựa cứng U-PVC. Quy định kỹ thuật.
· TCVN 4054:2005. Đường ô tô-Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 7571: 2006. Thép hình cán nóng. 
· TCVN 7573: 2006. Thép tấm cán nóng liên tục. 
· TCVN 7698:2007. Ống thép và phụ tùng đường ống.
· TCVN 1651:2018. Thép cốt bê tông -Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 5709-2009: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật
· TC JIS G3101-2015: Thép các bon cán nóng dùng trong xây dựng.
· TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
· QCVN 7: 2011. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông. 
· QCVN 41-2019. Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ. 
· TCVN 4447:2012. Công tác đất- Thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5574:2018. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 5575:2024 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 9113:2012. Ống bê tông cốt thép thoát nước.
· TCVN 9258:2012. Chống nóng cho nhà ở-Chỉ dẫn thiết kế.
· TCVN 9362:2012. Tiêu chuẩn thiết kế Nền nhà và công trình. 
· TCVN 9366:2012. Cửa đi, cửa sổ.  
· TCVN 9386:2012. Thiết kế công trình chịu động đất.
5.1.5 [bookmark: _Toc212366459]Các quy định của EVN/EVNNPT
· Quyết định số 1670/QĐ- EVNNPT ngày 23/08/2025: Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện;
· Văn bản số 1156/EVNNPT-KT+KH+QLXD+QLĐT+ĐT ngày 14/3/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc sử dụng sứ công nghệ RIP đảm bảo vận hành an toàn MBA, KH;
· Quyết định số 220/QĐ-HĐTV ngày 13/9/2021 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, bàn giao, lọc dầu và nạp dầu vào máy biến áp, kháng điện trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 02/08/2023 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị giám sát online khí trong dầu cho MBA, kháng điện trên lưới truyền tải.
· Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
· Quyết định số 190/QĐ-HĐTV ngày 04/12/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc sửa đổi một số thông số trong Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
· Quyết định số 1676/QĐ-HĐTV ngày 24/08/2025: Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện;
· Quyết định số 1677/QĐ-HĐTV ngày 24/08/2025: Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/08/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 2384/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của biến dòng điện 500kV trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 2386/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 500kV lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 1158/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2025 của EVNNPT về việc ban hành bộ qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 500kV, 220kV trong trạm biến áp truyền tải.
· Quyết định số 165/QĐ-HĐTV, ngày 6/10/2020 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc: Quy định đặc tính kỹ thuật bộ tụ bù dọc 500 kV, 220 kV trên lưới truyền tải điện; 
· Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 13/9/2021 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của kháng dầu bù ngang 500kV trên lưới truyền tải điện.
· Bộ quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia.
· Quyết định số 0103/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật sứ đứng cách điện 500kV và 220kV trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 0109/QĐ-EVNNPT ngày 19/7/2019 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách cách điện composite trên lưới điện truyền tải.
· Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Văn bản số 3707/EVNNPT-ĐT+KT ngày 27/9/2017 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc: Bọc cách điện và đấu nối tự dùng từ phía thứ 3 của MBA 500/220kV;
· Văn bản số 2806/EVNNPT-KT ngày 29/7/2020 của EVNNPT v.v xử lý dây lèo đấu nối chống sét van trong trạm biến áp.
· Quyết định số 104/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 07:2021/EVN.
· Quyết định số 105/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 08:2021/EVN.
· Quyết định số 106/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 09:2021/EVN.
· Quyết định số 107/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối tổn hao thấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 10:2021/EVN.
· Quyết định số 108/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 11:2021/EVN.
· Quyết định số 110/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 13:2021/EVN.
· Quyết định số 112/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 15:2021/EVN.
· Quyết định số 114/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Số hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 17:2021/EVN.
· Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN.
· Quyết định số 2046/QĐ-EVNNPT ngày 23/11/2017 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị hệ thống điện mặt trời trong các TBA truyền tải điện và Quyết định số 2018/QĐ-EVNNPT ngày 02/11/2018 về việc sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 2046/QĐ-EVNNPT của EVNNPT.
· Quyết định số 136/QĐ-HĐTV, ngày 04/8/2020 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc: Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của bộ chỉnh lưu trong TBA truyền tải điện;  
· Quyết định số 148/QĐ-HĐTV ngày 24/08/2020 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản ắc quy kiềm trong TBA truyền tải điện.
· Quyết định số 1684/QĐ-EVNNPT ngày 25/8/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn và dây chống sét trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của Tâp đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam.
· Văn bản số 4833/EVNNPT-ĐT ngày 13/12/2022 của EVNNPT về việc bổ sung hạng mục camera giám sát thi công công trình vào hồ sơ thiết kế.
· Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm, được ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-ĐTĐL ban hành ngày 20/5/2011 của Cục điều tiết điện lực thuộc Bộ công thương.
· Văn bản số: 1301/NPT-KT ngày 27/05/2009 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc: Thực hiện hạng mục SCADA, thoả thuận SCADA và đo đếm đối với các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp và mở rộng TBA.
· Các quy định được ban hành theo quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ của EVN tháng 10/2003.
· Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 về Quy định HTĐK TBA 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn điện lực Quốc giaViệt Nam.
· Quyết định 385/QĐ-EVN ngày 08/5/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
· Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2021 của Hội đồng Thành viên EVN về việc phê duyệt “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và Văn bản số 7817/EVN-VTCNTT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030”.
· Văn bản số 688/EVN-KD+KTSX+KH+TCKT ngày 05/03/2014 của EVN về việc hướng dẫn phương thức giao nhận điện năng giữa EVNNPT và các TCTĐL.
· Văn bản số 1715/NPT-KT ngày 22/12/2008 của EVNNPT về việc Hướng dẫn thực hiện chủ trương không khống chế các nhà cung cấp Rơ le.
· Văn bản số 432/ĐĐQG-CN ngày 20/03/2017 của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Hướng dẫn và quy định về việc thỏa thuận kết nối viễn thông vận hành hệ thống điện
· Văn bản số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục điều tiết điện lực - Bộ Công thương về việc Ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.
· Văn bản số 1865/EVNNPT-KT ngày 06/05/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.
· Văn bản số 5608/EVNNPT-KT ngày 06/05/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc kiểm tra, thay thế các rơle trung gian.
· Văn bản số 4867/EVNNPT-KT ngày 06/11/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc đảm bảo vận hành tin cậy lưới TT.
· Văn bản số 1808/EVN-VT&CNTT ngày 06/05/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thỏa thuận kết nối kênh thông tin.
· Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 17/1/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Văn bản 851/QĐ-EVN ngày 25/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về quy định trang bị, chỉnh định, thí nghiệm role.
· Văn bản số 6872/CV-EVN-KTLĐ-ĐĐQG ngày 24/07/2007 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: Yêu cầu kết nối SCADA phục vụ vận hành HTĐ;
· Quyết định số 513/QĐ-EVN ngày 26/3/2008 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: Qui định nghiệm thu hệ thống tích hợp trạm biến áp;
· Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 0011/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2019 của EVNNPT về việc ban hành Bộ Quy định quản lý vận hành hệ thống Viễn thông và Công nghệ thông tin trong EVNNPT.
· Quyết định số 0172/QĐ-EVNNPT, ngày 30/10/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, về việc “ Ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin trong EVNNPT”;
· Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.
· Quyết định số 1268/QĐ-EVN ngày 18/9/2021 về việc Quy định Quản lý, khai thác hệ thống Viễn thông và Công nghệ thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
· Quyết định số 140/QĐ-HĐTV ngày 15/7/2024 về việc ban hành Quy định Quản lý, khai thác thông tin trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
· Văn bản số 5103/EVNNPT-VTCNTT ngày 22/9/2024 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, trình, duyệt phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin.
· Các Luật, quy định, quy trình, tiêu chuẩn và định mức dự toán xây dựng hiện hành có liên quan.
5.1.6 [bookmark: _Toc10105162][bookmark: _Toc66890110][bookmark: _Toc132705704][bookmark: _Toc212366460]Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho PCCC
· Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
· Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025, quy định về nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân. 
· QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.
· QCVN 02:2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy.
· QCVN 03:2023/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
· Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· TCVN 3254:1989. An toàn cháy- Yêu cầu chung.
· TCVN 3255:1986. An toàn nổ- Yêu cầu chung.
· TCVN 5279:1990. An toàn cháy nổ - Bụi cháy-Yêu cầu chung.
· TCVN 5760:1993. Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
· TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 6102:1996. Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột.
· TCVN 6379:1998. Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 7568-14:2025: Hệ thống báo cháy - phần 14: thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà
· TCVN 7026:2025. Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo.
· TCVN 7027:2025. Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng và cấu tạo.
· TCVN 7336:2021. PCCC - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
· TCVN 7435-1:2004. Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí.
· TCVN 7435-2:2004. Phòng cháy, chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.
· TCVN 7568-1:2006. Hệ thống báo cháy. Phần 1: Qui định chung và định nghĩa.
· TCVN 7568-2:2013. Hệ thống báo cháy. Phần 2: Trung tâm báo cháy.
· TCVN 7568-3:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh.
· TCVN 7568-4:2013. Hệ thống báo cháy. Phần 4: Thiết bị cấp nguồn.
· TCVN 7568-5:2003. Hệ thống báo cháy. Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm.
· TCVN 7568-6:2013. Hệ thống báo cháy. Phần 6: Đầu báo cháy cac bon monoxit dùng pin điện hóa.
· TCVN 7568-7:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ hoặc ion hóa.
· TCVN 7568-8:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt.
· TCVN 7568-9:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy.
· TCVN 7568-10:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm.
· TCVN 7568-11:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy.
· TCVN 7568-12:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học.
· TCVN 7568-13:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống.
· TCVN 7568-14:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.
· TCVN 7568-15:2015. Hệ thống báo cháy. Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt.
· TCVN 7568-25:2023 Hệ thống báo cháy - Phần 25: Các bộ phận sử dụng đường truyền vô tuyến.
· TCVN 7568-29:2023 Hệ thống báo cháy - Phần 29: Đầu báo cháy video.
· TCVN 3890:2023. Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
· TCVN 5740:2023 Phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy.
· TCVN 6305-1: 2007. Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler.
· TCVN 6305-2: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 2: yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước.
· TCVN 6305-3: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 3: yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô.
· TCVN 6305-4: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 4: yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
· TCVN 6305-5: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 5: yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.
· TCVN 6305-6: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 6: yêu cầu và phương pháp thử đối với van 1 chiều.
· TCVN 6305-7: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 7: yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR).
· TCVN 6305-8: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 8: yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước.
· TCVN 6305-9: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 9: yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương.
· TCVN 6305-10: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 10: yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà.
· TCVN 6305-11: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 11: yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống.
· TCVN 6305-12: 2007. Phòng cháy chữa cháy. HT sprinkler tự động. Phần 12: yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép.
· TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vò.
· TCVN 13657-1:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Phần 1: Yêu cầu thiết kế và lắp đặt; 
· TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia.
· TCVN 13657-2:2023 phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; 
· TCVN 13927:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện bảo vệ cá nhân - Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp. 
· TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy. 
· TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Spinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
· TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt; 
· TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
· TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột - Phần 2: Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.
· TCNV 4513: 1988. Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 33: 2006. Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 5739: 2023. Thiết bị chữa cháy đầu nối.
· 11 TCN-18-2006. Quy phạm trang bị điện- Phần I: Quy định chung.
· 11 TCN-20-2006. Quy phạm trang bị điện- Phần III: Trang bị phân phối và TBA.
· Sổ tay công tác chữa cháy.
· TCXD  218: 1998. Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy.
· TCVN 4878: 2009. Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy.
· TCVN 5040: 1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 5760: 1993. Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
· TCVN 7568-14:2025: Hệ thống báo cháy - phần 14: thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà
· TCVN 9385:2012. Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì công trình.
· Tham khảo tiêu chuẩn NFPA 20. Standard for the installation of Stationary Pump Fire protection. (Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy).
· Tham khảo tiêu chuẩn NFPA 15. Standard for water Spray fixed systems for fire protection. (Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy).
· Các tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy và chữa cháy hiện hành.
5.2 [bookmark: _Toc212366461]CÁC CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM PHỤC VỤ THIẾT KẾ
· Tính toán trào lưu công suất, ngắn mạch bằng phần mềm PSS/E.
· Tính toán quá độ bằng phần mềm EMTP.
· Tính toán chiếu sáng: Dialux.
· Tính toán kết cấu SAP2000.
· Lập dự toán bằng phần mềm excel
5.3 [bookmark: _Toc212366462]NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC HỒ SƠ BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH VÀ THỎA THUẬN
Trong giai đoạn lập cần thực hiện các công tác thỏa thuận theo công văn số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của EVNNPT như sau:
5.2 [bookmark: _Toc212366288][bookmark: _Toc212366463]
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GIAI ĐOẠN BCNCKT
· Thỏa thuận vị trí trạm và tuyến đường dây với UBND tỉnh.
· Chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời Chấp thuận nhà đầu tư cho dự án 
· Thỏa thuận với đơn vị quản lý đường bộ về đấu nối đường vào trạm.
· Văn bản về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn đọng sau chiến tranh.
· Thỏa thuận cấp nước. 
· Thỏa thuận thoát nước. 
· Thỏa thuận đổ thải.
· Thỏa thuận quân sự, chiều cao tĩnh không.
· Thỏa thuận vượt quốc lộ (nếu có).
· Lập hồ sơ và thỏa thuận về sử dụng tầng đất mặt.
· Lập hồ sơ và thỏa thuận an toàn thông tin.
5.4 [bookmark: _Toc212366469]THỎA THUẬN TẦNG ĐẤT MẶT
5.4.1. [bookmark: _Toc212366470]CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN THỎA THUẬN TẦNG ĐẤT MẶT
Căn cứ Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết về đất trồng lúa.
5.4.2. [bookmark: _Toc212366471]PHƯƠNG ÁN THỎA THUẬN TẦNG ĐẤT MẶT
Theo Nghị định 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa phải bóc tách và sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp.
[bookmark: dieu_10]Quy định bóc tách và sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo Điều 10 của Nghị định 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa như sau:
1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất khi xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phải có phương án sử dụng tầng đất mặt được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
2. Nội dung phương án sử dụng tầng đất mặt bao gồm:
a) Thông tin của người được nhà nước giao đất, cho thuê đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa;
b) Thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa đề nghị chuyển đổi;
c) Khối lượng tầng đất mặt sau khi bóc tách;
d) Phương án, vị trí và mục đích sử dụng khối lượng đất mặt được bóc tách.
3. Độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách tối thiểu từ 20 cm (cen-ti-mét) tính từ mặt ruộng.
4. Phương án sử dụng tầng đất mặt được chấp thuận là thành phần hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp.
[bookmark: dieu_11]Quy định về Hồ sơ, trình tự thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt theo Điều 11 của Nghị định 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa.
1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất có nhu cầu xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 2 huyện trở lên), Hồ sơ gồm:
[bookmark: bieumau_pl_07]a) Đơn đề nghị thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này;
[bookmark: bieumau_pl_08]b) Phương án sử dụng tầng đất mặt theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Sơ đồ mô tả vị trí sử dụng khối lượng đất mặt sau khi bóc tách.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt.
3. [bookmark: bieumau_pl_09][bookmark: bieumau_pl_10]Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản không chấp thuận theo mẫu tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này gửi cho người được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
5.5 [bookmark: _Toc212366472]SẢN PHẦM CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ
Hồ sơ BCNCKT bao gồm các tập như sau:
Tập 1: Thuyết minh chung
Tập 1-1: Thuyết minh dự án
Tập 1-2: Tổng mức đầu tư 
Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư
Tập 2: Thiết kế cơ sở 
Tập 2-1: Thuyết minh thiết kế cơ sở
Tập 2-2: Các bản vẽ
Tập 2-3: Phụ lục tính toán
Tập 3: Báo cáo khảo sát
Tập 3-1: Báo cáo khảo sát địa hình
Tập 3-2: Báo cáo khảo sát địa chất
SỐ LƯỢNG XUẤT BẢN
	STT
	Giai đoạn thiết kế
	Số lượng bản dự thảo
(thời gian theo hợp đồng)
	Số lượng bản hiệu chỉnh 
	Số lượng hồ sơ hiệu chỉnh theo QĐPD hoặc tài liệu sau cùng

	1
	BCNCKT
	Hồ sơ ký số
	Hồ sơ ký số
	10 bộ


5.6 [bookmark: _Toc212366473]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
	STT
	Hạng mục công việc
	Tiến độ thực hiện

	1
	Giai đoạn BCNCKT
	

	
	Khảo sát lập BCNCKT
	90 ngày sau khi hợp đồng ký kết hoặc 60 ngày sau khi nhiệm vụ PAKT khảo sát được phê duyệt

	
	Hoàn thành BCNCKT
	180 ngày sau khi hợp đồng được ký kết

	2
	Địa điểm giao tài liệu
	Ban QLDA Truyền tải điện 



[bookmark: _Toc212366474]PHẦN VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
6.1. [bookmark: _Toc212366475][bookmark: _Toc11652554]TỔNG QUAN
6.1.1 [bookmark: _Toc212366476]CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BỔ SUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 
· [bookmark: _Toc76995185][bookmark: _Toc76995283][bookmark: _Toc85594079][bookmark: _Toc87929095][bookmark: _Toc87929173][bookmark: _Toc87929211][bookmark: _Toc87929275][bookmark: _Toc87929307][bookmark: _Toc90949518][bookmark: _Toc90949566][bookmark: _Toc90949659][bookmark: _Toc90949702][bookmark: _Toc90949835][bookmark: _Toc90949966][bookmark: _Toc91292999][bookmark: _Toc91293126][bookmark: _Toc91659020][bookmark: _Toc151534776][bookmark: _Toc164219835]Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020;
· Nghị định số 08/2022 NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luậi Bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;nh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; theo Nghị địn
· Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 cy 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 
· Các quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước.
Qua quá trình khảo sát sơ bộ, hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng trạm là trồng lúa của người dân (diện tích trạm khoảng 18ha);
Căn cứ theo khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 quy định về việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường, yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án:
· Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất lúa 02 vụ trở lên sang mục đích khác: >5ha. (Việc xác định diện tích đất lúa chính xác sẽ được thực hiện trong giai đoạn lập FS).
6.1.2 [bookmark: _Toc11652555][bookmark: _Toc212366477]LOẠI BÁO CÁO VÀ CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT
· [bookmark: _Toc150238754]Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất lúa 02 vụ trở lên sang mục đích khác: >5ha. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 30 Luật BVMT 2020, dự án cần lập báo cáo ĐTM.
· Dự án TBA 500kV Bắc Ninh 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối nằm trên địa phận tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư, vì vậy dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thẩm định, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.
· Từ những lý do và căn cứ pháp lý nêu trên, dự án lập bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thẩm định và UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.
6.1.3 [bookmark: _Toc212366478]THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
Thời điểm lập báo cáo ĐTM được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: “Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng”.
6.1.4 [bookmark: _Toc11652556][bookmark: _Toc212366479]MỤC ĐÍCH BÁO CÁO
· Kháo sát và đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án và xung quanh.
· Xác định, liệt kê các nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội; các rủi ro, sự cố về môi trường có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện dự án.
· Dự báo thành phần, tải lượng ô nhiễm của các nguồn gây tác động có liên quan và không liên quan đến chất thải trong các giai đoạn thực hiện dự án. Phân tích, đánh giá tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, xã hội.
· Đề xuất các giải pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội. Lên kế hoạch ứng phó với những sự cố, rủi ro có thể xảy ra giai đoạn thực hiện dự án.
· Xây dựng chương trình quan trắc, quản lý môi trường. 
6.1.5 [bookmark: _Toc11652557][bookmark: _Toc212366480]CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
· Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được lập theo mẫu số 4, Phụ lục 2, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, bao gồm các nội dung và cấu trúc như sau:
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án
- Thông tin chung về dự án, trong đó nếu rõ loại hình dự án
- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư
- Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan
2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 
- Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM
- Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án
- Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường
5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM
Chương 1: Thông tin về dự án
1.1. Thông tin về dự án
1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
1.5. Biện pháp tổ chức thi công
1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất
2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng
2.1.3. Điều kiện địa chất thủy văn khu vực dự án
2.1.4. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn
2.1.5. Các điều kiện về kinh tế - xã hội
2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và tài nguyên sinh học khu vực thực hiện dự án
2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường
2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh học
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án
Chương 3: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo
Chương 4: Chương trình quản lý và giám sát môi trường
4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án
Chương 5:Kết quả tham vấn
5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
5.1.1 Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử
5.1.2 Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến
5.1.3 Tham vấn bằng văn bản
5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
PHỤ LỤC
6.2. [bookmark: _Toc321553890][bookmark: _Toc11652558][bookmark: _Toc212366481]NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐTM
6.2.1 [bookmark: _Toc212366482]Nội dung nghiên cứu
Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án, dự báo các tác động của dự án (trong tất cả các giai đoạn) xảy ra đối với môi trường; đề xuất những biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực.
Trên cơ sở các biện pháp giảm thiểu, báo cáo đề xuất kế hoạch quản lý môi trường và chương trình giám sát môi trường cho dự án.
6.2.2 [bookmark: _Toc212366483]Tài liệu cơ bản
· Sử dụng số liệu của các cơ quan chuyên ngành địa phương có liên quan đến công trình.
· Bản đồ địa hình tỉ lệ: 1:25.000, 1:50.000 do Tổng cục Địa chính phát hành.
· Các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật Đánh giá tác động môi trường.
6.2.3 [bookmark: _Toc212366484]Cơ sở pháp lý thực hiện ĐTM
Báo cáo ĐTM được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau:
Các quy định về lĩnh vực môi trường:
· Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020;
· Nghị định số 08/2022 NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luậi Bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  bảo vệ môi trường.
Các quy định khác có liên quan
· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004.
· Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11.
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014;
· Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
· Nght số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một sốcght số 6 phủ quy đsố 6 phủ 0/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Lu
· Ngh đsố 6 ph 226/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 c/08/2025y ủ 0sc/08/2025y ủ 0/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. nghĩaLu/08/2025y ủ
· Ngh08/2025y ủ175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 c412Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
· Ngh12Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.2004/QH11.02/20Ngh12Chính phủ quy định-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:
· QCVN 01:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.
· QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
· QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
· QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.
· QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
· QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tấn số công nghiệp tại nơi làm việc.
6.3. [bookmark: _Toc212366485]PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Quy trình thực hiện báo cáo ĐTM được trình bày trong sơ đồ sau:
 Nhận quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
Nghiên cứu thông tin về dự án, lập kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu môi trường nền
Khảo sát thực địa, thu thập các tài liệu có liên quan
Lấy mẫu môi trường nền
Lập báo cáo ĐTM
Gửi Chủ đầu tư xem xét
Hiệu chỉnh theo đề nghị của Chủ đầu tư
Thực hiện công tác tham vấn
(tham vấn trên website Sở TNMT, tham vấn UBND và UBMTTQ xã, tham vấn cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng) 
Hoàn chỉnh ĐTM 
Lập Hội đồng thẩm định
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
Trình Sở TNMT thẩm định

Tổ chức kiểm tra thực địa, họp thẩm định 
Hiệu chỉnh theo quyết định của Hội đồng thẩm định  và nộp lại Sở TNMT phê duyệt

6.3.1 [bookmark: _Toc212366486]Khảo sát thực địa và thu thập các tài liệu có liên quan
· Tiến hành điều tra khảo sát hiện trạng khu vực dự án.
· Xác định các đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án, khoảng cách từ các đối tượng đến khu vực dự án.
· Xác định các đối tượng nhạy cảm trong khu vực dự án.
· Thu thập các tài liệu có liên quan như: bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng,  số liệu thống kê (niên giám thống kê), báo cáo kinh tế xã hội của địa phương, ....
6.3.2 [bookmark: _Toc212366487]Thu thập, lấy mẫu môi trường nền
Tiến thành thu thập, lấy mẫu môi trường nên khu vực dự án, bao gồm:
a. Không khí xung quanh, tiếng ồn:
· Thông số: tiếng ồn, NO2, SO2, CO, TSP. 
· Vị trí lấy mẫu: 3 mẫu
· Các tiêu chuẩn được áp dụng để so sánh kết quả:
+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
b. Nước mặt:
· Thông số phân tích: pH, DO, độ đục, TDS, TSS, COD, BOD5, coliform, nitrat, nitơ tổng (N), photpho tổng (P), dầu mỡ, Fe, Mn, Zn.
· Số lượng vị trí lấy mẫu: 2 vị trí.
· Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
c. Hàm lượng kim loại trong đất:
· Thông số phân tích: Cu, As, Cd, Pb, Zn, Hg.
· Số lượng vị trí lấy mẫu: 3 vị trí,
· Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong đất.
6.3.3 [bookmark: _Toc212366488]Tính toán cường độ điện trường tại trạm
Sử dụng chương trình tính toán quá độ điện trường (EMTP) để tính toán cường độ điện trường dưới đường dây cao thế và tại vị trí trong trạm.
Cơ sở tính toán:
· Hành lang an toàn là 24m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên là 12m).
· Cao dây tĩnh không đối với đoạn đi qua khu dân cư là ≥18m, và khu ruộng lúa, cây trồng là ≥ 8m. Cường độ điện trường được tính tại những điểm cách mặt đất 1m tương ứng với độ võng dây dẫn thấp nhất cách mặt đất Hat = 18m và 8m. 
Kết quả tính toán:
Biểu đồ cường độ điện trường cách mặt đất 1m được thể hiện trong hình bên dưới. Trong đó:
· Trục dọc: Cường độ điện trường E (kV/m);
· Trục ngang: Khoảng cách ngang (m) của đường dây. Tọa độ X=0 (m) tại tim  đường dây;
Các đường biểu diễn theo các khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến mặt đất (Hat =  18m, 8m).
6.3.4 [bookmark: _Toc212366489]Khảo sát hiện trạng sinh thái và đa dạng sinh học
Thuê chuyên gia điều tra đa dạng sinh học để khảo sát: thực vật bậc cao, Khu hệ chim, khu hệ thú, khu hệ lưỡng cư - bò sát, khu hệ côn trùng cạn
6.3.5 [bookmark: _Toc212366490]Tính toán cường độ điện trường dưới đường dây
Sử dụng chương trình tính toán quá độ điện trường (EMTP) để tính toán cường độ điện trường dưới đường dây cao thế.
Cơ sở tính toán:
· Hành lang an toàn lưới điện tính từ tim tuyến ra mỗi bên là 16m.
· Các mạch bố trí ngược pha.
· Cao dây tĩnh không đối với đoạn đi qua khu vực ít dân cư là 12m, và khu vực đông dân cư, giao chéo với các đường quốc lộ, tỉnh lộ, ... là 16m. Cường độ điện trường được tính tại những điểm cách mặt đất 1m tương ứng với độ võng dây dẫn thấp nhất cách mặt đất Hat = 12m và 16m.
Kết quả tính toán:
Biểu đồ cường độ điện trường cách mặt đất 1m được thể hiện trong hình bên dưới. Trong đó:
· Trục dọc: Cường độ điện trường E (kV/m);
· Trục ngang: Khoảng cách ngang (m) của đường dây. Tọa độ X=0 (m) tại tim  đường dây;
Các đường biểu diễn theo các khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến mặt đất (Hat =  12m, 16m).
6.3.6 [bookmark: _Toc212366491]Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM
Quá trình lập báo cáo ĐTM dựa trên các phương pháp dưới đây:
(1) Phương pháp so sánh 
Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường và kết quả tính toán theo lý thuyết so sánh với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam nhằm xác định chất lượng môi trường tại khu vực xây dựng dự án và đánh giá các tác động.
(2) Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Sau khi khảo sát thực địa, các số liệu được thống kê với nhiều phương pháp như thống kê mô tả, thống kê suy diễn, ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý nhằm phân tích dữ liệu điều tra các yếu tố môi trường (nước, không khí, ...) phục vụ cho việc phân tích hiện trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường.
(3) Phương pháp bản đồ
Chồng ghép bản đồ dự án lên google earth, bản đồ hành chính, … nhằm xác định các đối tượng nhạy cảm trong khu vực dự án.
(4) Phương pháp đánh giá nhanh
Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án. 
Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1993. Cơ sở của hệ số ô nhiễm này là dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, quy luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để xác định và định tính các thông số ô nhiễm.
(5) Phương pháp dự báo và chuyên gia 
Một số tác động của dự án cần được dự báo dựa trên dự án tương tự, kiểm nghiệm thực tế và các công cụ tính toán có tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Từ kết quả dự báo, các tác động sẽ được phân loại và đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp.
6.3.7 [bookmark: _Toc212366492]Tổ chức tham vấn 
(1) Tham vấn trên website Sở Nông nghiệp và Môi trường
Theo hướng dẫn tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật BVMT, trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án gửi nội dung báo cáo ĐTM đến đơn vị quản lý trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng tải và tham vấn.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dự án, đơn vị quản lý trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải nội dung tham vấn.
Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày. Hết thời hạn tham vấn, đơn vị quản lý trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi kết quả tham vấn cho chủ dự án.
(2) Tham vấn UBND và UB MTTQ xã bằng văn bản
Theo hướng dẫn tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật BVMT, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ đầu tư gửi văn bản đến UBND và UB MTTQ xã kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.
UBND và UB MTTQ xã sẽ phản hồi bằng văn bản cho chủ dự án trong thời hạn không quá 15 ngày theo quy định.
(3) Tham vấn cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bằng tổ chức họp lấy ý kiến
Theo hướng dẫn tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật BVMT, đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND xã tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư bị tác động trực tiếp do các hoạt động của dự án gây ra.
· Địa điểm họp dự kiến: UBND xã 
· Thành phần:
· Đại diện UBND xã;
· Đại diện UB MTTQ xã;
· Đại diện các cơ quan ban ngành (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, …) ;
· Đại diện các hộ bị ảnh hưởng ; 
· Đại diện chủ dự án ;
· Đại diện tư vấn.
· Nội dung họp: 
· Chủ dự án và đơn vị tư vấn trình bày nội dung báo cáo ĐTM.
· Ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp.
· Chủ dự án và đơn vị tư vấn phản hồi các ý kiến của đại biểu tham dự.
· Các ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, các phản hồi, cam kết của chủ dự án được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp tham vấn cộng đồng; và được cập nhật vào báo cáo ĐTM.
6.3.8 [bookmark: _Toc212366493]Trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM
· Báo cáo ĐTM của dự án sau khi được Chủ đầu tư xem xét sẽ được trình UBND tỉnh Bắc Ninh (Sở NNMT tỉnh Bắc Ninh) thẩm định.
· Sau khi nhận được Đơn xin thẩm định của Chủ đầu tư, Sở NNMT tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM.
· Hội đồng thẩm định tiến hành tổ chức khảo sát kiểm tra hiện trạng khu vực dự án, thành phần đoàn kiểm tra dự kiến gồm: 
· Đại diện Hội đồng thẩm định.
· Đại diện Sở NNMT tỉnh Bắc Ninh
· Đại diện UBND xã. 
· Sau khi kiểm tra hiện trạng khu vực dự án, Hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp thẩm định như sau:
Thành phần:
· Các thành viên Hội đồng thẩm định.
· Đại diện chủ dự án
· Đại diện đơn vị tư vấn
· Các đại biểu khác.
Nội dung và diễn biến phiên họp thẩm định:
· Thư ký Hội đồng thông báo lý do cuộc họp, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu người chủ trì điều hành phiên họp.
· Chủ dự án và đơn vị trư vấn trình bày nội dung báo cáo ĐTM.
· Thảo luận, trao đổi giữa các thành viên hội đồng với chủ dự án và đơn vị tư vấn về nội dung báo cáo ĐTM.
· Ghi nhận ý kiến nhận xét về báo cáo ĐTM của các thành viên hội đồng.
· Kiểm phiếu thẩm định.
· Người chủ trì phiên họp công bố kết luận của hội đồng thẩm định.
· Ý kiến của chủ dự án về kết luận của hội đồng thẩm định.
· Người chủ trì phiên họp tuyên bố kết thúc phiên họp.
· Dựa trên Biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Sở NNMT tỉnh Bắc Ninh, chủ dự án và đơn vị tư vấn tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM và trình lại Sở NNMT tỉnh Bắc Ninh.
· Sở NNMT tỉnh Bắc Ninh xem xét, trình UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét ban hành
6.4. [bookmark: _Toc212366494]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	TT
	Nội dung công việc
	Tuần thứ

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	1
	Chuẩn bị và thu thập tài liệu có liên quan (Báo cáo NCKT, thiết kế cơ sở, …)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khảo sát và phân tích hiện trạng môi trường nền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự thảo báo cáo ĐTM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thực thiện công tác tham vấn
(tham vấn trên website Sở TNMT, tham vấn UBND và UBMTTQ, tham vấn cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Cập nhật, hoàn thiện báo cáo ĐTM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6.5. [bookmark: _Toc212366495]TIẾN ĐỘ NỘP BÁO CÁO ĐTM
	Báo cáo
	Ngày đến hạn
	Ghi chú

	· Dự thảo báo cáo ĐTM
	30 ngày
	

	· Báo cáo ĐTM 
	2 tháng
	Theo BCNCKT và nộp cùng thuyết minh chung dự án đầu tư 



[bookmark: _Toc212366496]PHẦN VII. LẬP HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN
7.1. [bookmark: _Toc212366497]CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN
· Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
· Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
· Tiêu chuẩn  TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
· Công văn số 1034/EVN-VTCNTT ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo ATTT theo cấp độ.
· Công văn số 187/EVNNPT-VTCNTT+KT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin quan trọng của EVNNPT.
· Công văn số 1256/EVNNPT-VTCNTT ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/02/2024.
· Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ.
· Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin.
· Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
· Công văn số 343/EVN-VTCNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin
· Quyết định 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2023 - 2028”.
· Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định 04/QĐ-HĐTV ngày 17/1/2022 của EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
· Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ
thông tin trong NPT ban hành theo quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày
30/10/2019.
· Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.
7.2. [bookmark: _Toc212366498]NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Công tác lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin bao gồm các nội dung chính sau đây:
7.2.1 [bookmark: _Toc212366499]Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán
- Thu thập thông tin đã có về dự án
- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. Trình tự và thủ tục xác định cấp độ theo hướng dẫn cụ thể của đơn vị chủ quản EVNNPT như sau: 
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
7.2.2 [bookmark: _Toc212366500]Công tác ngoại nghiệp
Thực hiện các công tác ngoại nghiệp với các đơn vị có liên quan để được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.
7.3. [bookmark: _Toc212366501]SẢN PHẨM HỒ SƠ
Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin “Trạm biến áp 220kV Nam Định 2 và đấu nối” được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:
 THUYẾT MINH
		Chương 1: Phần chung
1.1 Cơ sở pháp lý
	1.2 Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin
	1.3 Thông tin Đơn vị vận hành
		Chương 2: Quy mô hệ thống
	2.1 Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống
	2.2 Mô tả cấu trúc của hệ thống
	   Chương 3: Đề xuất cấp độ an toàn thông tin
3.1 Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng
3.2 Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin
	  Chương 4: Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
4.1 Yêu cầu về quản lý
4.2 Yêu cầu về kỹ thuật 
   4.2.1. Bảo đảm an toàn mạng
   4.2.2. Bảo đảm an toàn máy chủ
   4.2.3. Bảo đảm an toàn ứng dụng
   4.2.4. Bảo đảm an toàn về dữ liệu.


[bookmark: _Toc212366502]









PHẦN VIII. CẬP NHẬT, BỔ SUNG DỰ ÁN VÀO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. [bookmark: _Toc205220726]Cơ sở pháp lý 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
- Thông tư số 29/2024/TT-BNNMT ngày 12/12/2024 quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
2. [bookmark: _Toc205220727]Nội dung công việc
2.1. Nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán
- Thu thập thông tin đã có về dự án
- Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí
- Lập kế hoạch triển khai thực hiện
2.2	Làm việc với các cơ quan có liên quan
a) Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.
- Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh) về việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất cho dự án.
- Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
- Đưa cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra thực địa
b) Làm việc với các cơ quan cấp xã.
- Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu đăng ký quy hoạch sử dụng đất của dự án đến UBND các xã.
- Phối hợp làm việc cùng cán bộ UBND các xã kiểm tra, rà soát các vị trí cần sử dụng đất cho dự án và chỉ tiêu đất năng lượng hiện có trên địa bàn xã.
- Đưa cán bộ UBND các xã đi kiểm tra thực địa
- Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch sử dụng đất tại UBND tỉnh, Sở NNMT.
2.3	Công tác nội nghiệp
- Lập bản đồ thể hiện các vị trí sử dụng đất cho dự án; 
- Tổng hợp tọa độ ranh giới, diện tích trạm biến áp, móng cột và diện tích hành lang tuyến.
- Tổng hợp các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.
- Phối hợp với UBND các xã trong việc giải trình các nội dung có liên quan.
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